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1 Cơ thang
2 Cơ Del-ta (phần đòn)
3 Xương đòn
4 Dây chằng quạ - đòn
5 Khớp cùng vai - đòn
6 ĐM - TM dưới vai
7 Mỏm cùng vai
8 Cơ dưới đòn
9 Cơ Del-ta (phần mỏm cùng vai)

10 Cơ vai móng

11 Cơ dưới gai (gân trung tâm)
12 Xương sườn
13 Cơ Del-ta (phần gai vai)
14 Cơ răng trước
15 Cơ dưới gai (dây chằng lưng)
16 Cơ dưới gai (dây chằng bụng)
17 Gai vai

Mặt phẳng ngang, cánh tay 3
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1 Dây chằng quạ - cánh tay
2 Cơ Del-ta (phần đòn)
3 Dây chằng ổ chảo - cánh tay giữa 
4 Mỏm quạ
5 Gân cơ trên gai
6 Xương đòn
7 Xương cánh tay (củ lớn)
8 Cơ dưới đòn
9 Cơ Del-ta (phần mỏm cùng vai)

10 Dây chằng quạ - đòn
11 Đầu xương cánh tay

12 Cơ răng trước
13 Sụn viền ổ chảo trên
14 Xương sườn
15 Ổ chảo
16 Cơ gian sườn trong
17 Cơ Del-ta (phần gai vai)
18 Cơ gian sườn ngoài
19 Cơ dưới gai
20 Cơ trên gai
21 Gai vai

Mặt phẳng ngang, cánh tay 5
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1 Dây chằng quạ - cánh tay
2 Cơ Del-ta (phần đòn)
3 Dây chằng ổ chảo - cánh tay 

giữa
4 Mỏm quạ
5 Xương cánh tay (củ bé)
6 Cơ ngực lớn
7 Cơ nhị đầu (đầu dài, gân)
8 Xương đòn
9 Rãnh gian củ (bao cơ nhị đầu)

10 Cơ ngực bé (gân)
11 Xương cánh tay (củ lớn)
12 Cơ dưới đòn
13 Cơ Del-ta (phần mỏm cùng 

vai)
14 Đám rối cánh tay

15 Đầu xương cánh tay
16 Ổ chảo
17 Sụn viền ổ chảo trên
18 Xương sườn
19 Cơ dưới gai (gân kết hợp)
20 Dây chằng quạ - đòn
21 Gai vai
22 Phổi
23  Cơ Del-ta (phần gai vai)
24 Cơ gian sườn trong/ngoài
25 Cơ trên gai
26 ĐM - TM trên vai
27 Cơ dưới gai
28 Cơ răng trước
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1 Cơ Del-ta (phần đòn)
2 Cơ ngực lớn
3 Gân cơ quạ cánh tay
4 TM đầu
5 Cơ nhị đầu (đầu ngắn, gân)
6 Cơ dưới đòn
7 Xương cánh tay (củ bé)
8 Cơ ngực bé
9 Cơ nhị đầu (đầu dài, gân)

10 ĐM - TM nách
11 Xương cánh tay (củ lớn)
12 Đám rối cánh tay và TK dưới vai
13 Dây chằng ổ chảo - cánh tay 

giữa

14 Cơ dưới vai
15 Cơ Del-ta (phần mỏm cùng vai)
16 Cơ gian sườn trong
17 Sụn viền ổ chảo trước
18 Cơ răng trước
19 Đầu xương cánh tay
20 Xương sường
21 Khớp cánh tay - vai
22 ĐM, TM, TK gian sườn
23 Sụn viền ổ chảo sau
24 Ổ chảo
25 Cơ dưới gai
26 ĐM, TM, TK trên vai
27 Xương vai
28 Cơ gian sườn ngoài
29 Cơ Del-ta (phần gai vai)
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1 TM đầu
2 Cơ ngực lớn
3 Cơ quạ cánh tay (+ gân)
4 Cơ ngực bé
5 Cơ nhị đầu (đầu ngắn, gân)
6 ĐM - TM nách
7 Xương cánh tay (củ bé)
8 Đám rối cánh tay
9 Cơ nhị đầu (đầu dài, gân)

10 Xương sườn
11 Xương cánh tay

12 Cơ răng trước
13 Sụn viền ổ chảo dưới
14 Phổi
15 Ổ chảo
16 ĐM, TM, TK gian sườn
17 Bao khớp
18 Cơ gian sườn ngoài
19 ĐM, TM, TK trên vai
20 Cơ gian sườn trong
21 Cơ Del-ta
22 Xương vai
23 Cơ tròn bé
24 Cơ răng sau
25 Cơ dưới gai

Mặt phẳng ngang, cánh tay 11
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1 TM đầu

2 Cơ ngực lớn

3 Cơ nhị đầu (đầu ngắn, gân)
4 Cơ ngực bé

5 Cơ nhị đầu (Đầu dài, gân)
6 Cơ quạ cánh tay
7 Xương cánh tay
8 TK ngực dài
9 Cơ lưng rộng và cơ tròn lớn
10 ĐM - TM nách và đám rối 

cánh tay
11 Cơ Del-ta
12 Xương sườn
13 Cơ tam đầu (đầu ngoài)

14 ĐM - TM mũ cánh tay trước
15 TK nách
16 Cơ dưới vai
17 ĐM - TM mũ cánh tay sau
18 Phổi
19  Cơ tam đầu (đầu dài)

20 Cơ gian sườn trong và đầu tận 
cùng của chúng

21 ĐM mũ vai
22 Cơ gian sườn ngoài
23 Cơi tròn bé
24 Cơ răng trước
25 Cơ dưới gai
26 Xương vai
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1 TM đầu
2 Cơ ngực lớn
3 Cơ nhị đầu
4 Cơ ngực bé
5 Cơ quạ cánh tay
6 Phổi
7  Dây TK cơ bì
8 Xương sườn
9 Cơ Del-ta

10 ĐM, TM, TK gian sườn
11 Xương xánh tay (thân)
12 ĐM - TM cánh tay
13 TK quay

14 TK giữa
15 Cơ tam đầu (đầu trong)
16 ĐM và TK ngực lưng
17 TK trụ
18 Cơ răng trước
19 Cơ tam đầu (đầu ngoài)
20 Cơ gian sườn trong và đầu tận của 

chúng
21 Cơ tam đầu (đầu ngoài)
22 Cơ gian sườn ngoài
23 Cơ tròn lớn và cơ lưng rộng
24 Cơ dưới gai

Mặt phẳng ngang, cánh tay 15
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1 TM đầu
2 Cơ nhị đầu (đầu ngắn)
3 Cơ nhị đầu (đầu dài)
4 TK cơ bì
5 Cơ cánh tay
6 TK giữa
7 Xương cánh tay (thân)

8 ĐM - TM cánh tay
9 TK quay
10 TM nền
11 Cơ tam đầu (đầu ngoài)
12 TK trụ
13 ĐM - TM cánh tay sâu
14 Cơ tam đầu (đầu trong)
15 Cơ tam đầu (đầu dài)

Mặt phẳng ngang, cánh tay 17
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1 TM đầu
2 Cơ nhị đầu (đầu ngắn)
3 Cơ nhị đầu (đầu dài)
4 TK cơ bì
5 Cơ cánh tay quay
6 ĐM - TM cánh tay
7 TK quay

8 TK giữa
9 ĐM - TM cánh tay sâu

10 Cơ cánh tay
11 Cơ duỗi cổ tay quay dài
12 TM nền
13 TK bì cẳng tay sau
14 Xương cánh tay (thân)
15 Cơ tam đầu
16 ĐM, TM, TK trụ

Mặt phẳng ngang, cánh tay 19
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1 TM đầu
2 Cơ nhị đầu (đầu ngắn)
3 Cơ cánh tay quay
4 Cơ nhị đầu (đầu dài và gân)
5 TK quay
6 ĐM - TM cánh tay
7 ĐM, TK cánh tay sâu
8 TK giữa
9 Cơ duỗi cổ tay quay dài

10 TM nền
11 ĐM bên giữa
12 Cơ cánh tay
13 TK bì cẳng tay sau
14 TK trụ
15 Xương cánh tay (thân)
16 ĐM - TM trụ
17 Cơ tam đầu (đầu ngoài)
18 Cơ tam đầu (đầu trong)
19 Cơ tam đầu (gân)

Mặt phẳng ngang, cánh tay 21
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1 TK bì cẳng tay
2 Cơ nhị đầu + gân
3 TM trụ giữa
4 ĐM - TM cánh tay
5 Cơ cánh tay quay
6 TK giữa
7 TM đầu
8 Cơ cánh tay
9 ĐM - TM bên quay

10 Cơ sấp tròn
11 TK quay
12 TM nền
13 Cơ duỗi cổ tay quay dài
14 Hố mỏm khuỷu

15 Khớp cánh tay trụ
16 Mỏm trên lồi cầu trong
17 Mỏm trên lồi cầu ngoài
18 Gân kết hợp của cơ mặt 

nông phía trước cẳng tay và 
dây chằng bên

19 TK bì cẳng tay sau (TK quay)
20 TK trụ
21 Bao khớp
22 TK, ĐM bên trụ trên
23 Mỏm khuỷu
24 Cơ tam đầu + gân
25 Cơ khuỷu
26 Túi hoạt dịch mỏm khuỷu

Mặt phẳng ngang, cánh tay 23
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1 TK bì cẳng tay
2 Cân cơ nhị đầu
3 ĐM trụ giữa
4 ĐM - TM cánh tay
5 Gân cơ nhị đầu
6 TK giữa
7 Cơ cánh tay quay
8 Cơ sấp tròn
9 TM đầu

10 Cơ cánh tay + gân
11 TK quay
12  Bao khớp khuỷu
13 ĐM - TM bên quay
14 TM nền
15 Chỏm con xương cánh tay
16 Cơ gấp cổ tay quay

(gân kết hợp)

17 Cơ duỗi cổ tay quay dài
18 Cơ gan tay dài (gân kết hợp)
19 Dây chằng bên quay
20 Mỏm trên lồi cầu trong
21 TK bì cẳng tay sau (TK quay)
22 TK trụ
23 Khớp cánh tay trụ
24 ĐM - TM bên trụ trên
25 Cơ khuỷu
26 Cơ tam đầu + gân
27 Mỏm khuỷu
28 Túi hoạt dịch mỏm khuỷu
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1 TM trụ giữa
2 Cân cơ nhị đầu
3 Cơ cánh tay quay
4 ĐM - TM cánh tay
5 Gân cơ nhị đầu
6 TK giữa
7 Cơ duỗi cổ tay quay dài
8 Cơ sấp tròn
9 TM đầu

10 Cơ cánh tay + gân
11 Nhánh nông TK quay
12 Cơ gấp cổ tay quay
13 Nhánh sâu TK quay
14 Cơ gan tay dài
15 Gân cơ ngữa

16 Cơ gấp các ngón nông
17 Cơ duỗi cổ tay quay ngắn
18 TM nền
19 Đầu xương quay
20 TK trụ
21 Dây chằng vòng
22 ĐM - TM bên trụ trên
23 Cơ duỗi các ngón
24 Cơ gấp cổ tay trụ
25 Cơ duỗi cổ tay trụ
26 Khớp quay trụ gần
27 ĐM quặt ngược gian cốt
28 Cơ gấp các ngón tay sâu
29 Cơ khuỷu
30 Xương trụ
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1 TM trụ giữa sâu
2 ĐM - TM quay
3 TM đầu phụ
4 Cơ sấp tròn
5 Cơ cánh tay quay
6 TK giữa
7 TM đầu
8 ĐM - TM trụ
9 Cơ duỗi cổ tay quay dài
10 Cơ gấp cổ tay quay
11  Nhánh nông TK quay
12 Cơ gan tay dài
13 Nhánh sâu TK quay
14 TK bì cẳng tay trong

15 TK bì cẳng tay sau
16 Cơ gấp các ngón nông
17 Cơ ngữa
18 Cơ cánh tay và gân kết hợp
19 Cơ duỗi cổ tay quay ngắn
20 TK trụ
21 Cơ duỗi các ngón
22 TM nền
23 Xương quay
24 Cơ gấp cổ tay trụ
25 Cơ duỗi cổ tay trụ
26 Cơ gấp các ngón sâu
27 ĐM - TM quặt ngược gian cốt
28 Xương trụ
29 Cơ khuỷu
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1 TM trụ giữa
2 Cơ gấp cổ tay quay
3 Cơ cánh tay quay
4 Cơ gan tay dài
5 ĐM - TM quay
6 Cơ gấp các ngón nông
7 Nhánh nông TK quay
8 TK giữa
9 Cơ duỗi cổ tay quay dài + gân

10 ĐM - TM trụ
11 Cơ sấp tròn
12 TK trụ
13 Cơ duỗi cổ tay quay ngắn

14 Cơ gấp cổ tay trụ
15 Cơ gấp ngón cái dài
16 ĐM, TM, TK gian sườn sau
17 Nhánh sâu TK quay
18 Cơ gấp các ngón sâu
19 Xương quay
20 TM đầu
21 Cơ ngữa
22 Xương trụ
23 Cơ dạng ngón cái dài
24 Cơ duỗi ngón cái dài
25 Cơ duỗi các ngón
26 Cơ duỗi cổ tay trụ
27 ĐM, TM, TK gian sườn sau
28 Cơ duỗi ngón út
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1 Cơ gấp cổ tay quay
2 Cơ gan tay dài
3 TK giữa
4 TM giữa nền
5 ĐM - TM quay
6 Cơ gấp các ngón nông
7 Gân cơ cánh tay quay
8 ĐM, TM, TK trụ
9 Nhánh nông TK quay

10 Cơ gấp cổ tay trụ
11 TK bì cẳng tay sau
12 Cơ gấp các ngón sâu
13 ĐM, TM, TK gian cốt trước

14 TK bì cẳng tay bên
15 TM đầu
16 Xương trụ
17 Cơ gấp ngón cái dài
18 TM nền
19 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
20 Màng gian cốt
21 Cơ duỗi cổ tay quay ngắn + gân
22 Cơ duỗi ngón cái dài
23 Xương quay
24 Cơ duỗi ngón trỏ
25 Cơ duỗi ngón cái ngắn
26 Cơ duỗi cổ tay trụ
27 Cơ dạng ngón cái dài
28 Cơ duỗi ngón út
29 Cơ duỗi các ngón
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1 Gân cơ gan tay dài
2 TM dưới da
3 Cơ gấp các ngon nông
4 ĐM - TM trụ
5 Gân cơ gấp cổ tay quay
6 Cơ gấp cổ tay trụ
7 TK giữa 
8 TK trụ
9 ĐM - TM quay

10 Cơ gấp các ngón sâu
11 Cơ gấp ngón cái dài
12 Cơ sấp vuông
13 Gân cơ cánh tay quay
14 TM nền

15 Cơ dạng ngón cái dài + gân
16 Xương trụ
17 Xương quay
18 ĐM, TM, TK gian cốt trước
19 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
20 Cơ duỗi cổ tay trụ
21 TM đầu
22 Cơ duỗi ngón trỏ
23 Gân cơ duỗi cổ tay quay ngắn
24 Cơ duỗi ngón út
25 Cơ duỗi ngón cái ngắn
26 Mạc giữ gân duỗi
27 Cơ duỗi ngón cái dài
28 Cơ duỗi các ngón + gân
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1 Cơ duỗi ngón cái dài
2 Cơ duỗi các ngón
3 Gâm cơ duỗi cổ tay quay ngắn
4 Cơ duỗi ngón út
5 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
6 Cơ duỗi ngón trỏ
7 Xương quay
8 Cơ duỗi cổ tay trụ
9 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn

10 Xương trụ
11 Nhánh nông TK quay
12 TK bì cẳng tay bên

13 Gân cơ dạng ngón cái dài
14 Cơ sấp vuông
15 TM đầu
16 TM nền
17 TK bì cẳng tay bên
18 Cơ gấp các ngón sâu
19 Gân cơ cánh tay quay
20 TK trụ
21 Cơ gấp ngón cái dài
22 ĐM - TM trụ
23 ĐM - TM quay
24 Cơ gấp cổ tay trụ
25 Gân cơ gấp cổ tay quay
26 TM dưới da
27 TK giữa
28 Cơ gấp các ngón nông
29 Cơ gan tay dài
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1 TM dưới da
2 Mạc giữ gân duỗi
3 Cơ duỗi các ngón
4 Gân cơ duỗi ngón út
5 Gân cơ duỗi ngón trỏ
6 Gân cơ duỗi cổ tay trụ
7 Gân cơ duỗi ngón cái dài
8 Bao khớp
9 TM đầu phụ
10 Xương trụ
11 Gân cơ duỗi cổ tay quay ngắn
12 TM nền
13 Nhánh nông TK quay
14 Dây chằng gan cổ tay trụ

15 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
16 Nhánh lưng TK trụ
17 Xương quay
18 Cơ gấp các ngón sâu
19 TM đầu
20 TK trụ
21 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
22 Cơ gấp cổ tay trụ
23 Gân cơ dạng ngón cái dài
24 ĐM - TM trụ
25 Cơ gấp ngón cái dài
26 Mạc cẳng tay
27 ĐM - TM quay
28 Cơ gấp các ngón nông
29 Gân cơ gấp cổ tay quay
30 TK giữa
31 Cơ gan tay dài
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1 Gân cơ duỗi ngón trỏ
2 Mạc giữ gân duỗi
3 Gân cơ duỗi ngón cái dài
4 TM dưới da
5 Gân cơ duỗi cổ tay quay ngắn
6 Gân cơ duỗi các ngón
7 Bao khớp
8 Gân cơ duỗi cổ tay trụ
9 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
10 Mỏm trâm trụ
11 TK bì cẳng tay sau (TK quay)
12 Gân cơ duỗi ngón út
13 Xương thuyền
14 Dây chằng cổ tay quay mu tay
15 TM đầu
16 TM nền
17 Xương quay

18 Dây chằng gan cổ tay trụ
19 Nhánh nông TK quay
20 Dây chằng bên trụ của khớp cổ tay
21 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
22 Sụn xơ tam giác
23 Dây chằng gan cổ tay quay
24 Xương nguyệt
25 Gân cơ dạng ngón cái dài
26 Nhánh lưng TK trụ
27 ĐM - TM quay
28 Gân cơ gấp các ngón sâu
29 Cơ gấp ngón cái dài
30 Cơ gấp cổ tay trụ
31 Gân cơ gấp cổ tay quay
32 ĐM, TM, TK trụ
33 TK giữa
34 Gân cơ gấp các ngón nông
35 Cơ gan tay dài
36 Mạc giữ gân gấp

Mặt phẳng ngang, cánh tay 41

1

3

5

7

9

11

13
15

19
17

23

21

27

29

31

33

2

4

6

8

10

12

14

16

30

24

22

26

32

34

2825

20

35

7

18

36

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



42 Chi Trên

Mu tay

Gan tay
TrụQuay

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



1 Mạc giữ gân duỗi
2 TM dưới da
3 Gân cơ duỗi ngón trỏ
4 Gân cơ duỗi các ngón
5 Gân cơ duỗi cổ tay quay ngắn
6 Gân cơ duỗi ngón út
7 Bao khớp 8

Gân cơ duỗi cổ tay trụ
9 Gân cơ duỗi ngón cái dài
10 Xương tháp
11 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
12 TM nền
13 Xương cả
14 Xương nguyệt
15   TK bì cẳng tay sau (TK quay)

16 Dây chằng gan cổ tay trụ
17 TM đầu

18 Dây chằng gian cổ tay - gan tay
19 Xương thuyền
20 Gân cơ gấp các ngón sâu
21 Nhánh nông TK quay
22 Gân cơ gấp các ngón nông
23 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
24 Xương đậu
25 Gân cơ dạng ngón cái dài
26 Cơ gấp cổ tay trụ (gân kết hợp)
27 ĐM - TM quay
28 ĐM, TM, TK trụ
29 Dây chằng cổ tay quay trụ
30 Mạc giữ gân gấp
31 Nhánh gan tay nông của ĐM - 

TM quay
32 TK giữa
33 Gân cơ gấp cổ tay quay
34 Cơ gan tay dài
35 Cơ gấp ngón tay dài
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1 Gân cơ duỗi các ngón
2 TM dưới da
3 Gân cơ duỗi ngón trỏ
4 Bao khớp
5 Gân cơ duỗi cổ tay quay ngắn
6 Gân cơ duỗi ngón út
7 Dây chằng lưng gian cổ tay
8 Gân cơ duỗi cổ tay trụ
9 Xương cả
10 Xương tháp
11 Gân cơ duỗi ngón cái dài
12 TM nền
13 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
14 Dây chằng gan cổ tay trụ
15 Xương thuyền
16 Xương nguyệt
17 TM đầu

18 Gân cơ gấp các ngón sâu
19 Nhánh nông TK quay
20 Xương đậu
21 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
22 Gân cơ gấp các ngón nông
23 ĐM - TM quay
24 Cơ dạng ngón út
25 Gân cơ dạng ngón cái dài
26 Cơ gấp cổ tay trụ
27 Dây chằng gan cổ tay quay
28 TK trụ
29 Cơ gấp ngón cái dài
30 ĐM - TM trụ
31 Nhánh gan tay nông của ĐM - TM quay
32 TK giữa
33 Gân cơ gấp cổ tay quay
34 Mạc giữ gân gấp
35 Cơ gan tay dài
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1 Gân cơ duỗi các ngón
2 Xương cả
3 Gân cơ duỗi ngón trỏ
4 Xương móc
5 Gân cơ duỗi cổ tay quay ngắn
6 Gân cơ duỗi ngón út
7 Dây chằng lưng gian cổ tay
8 Gân cơ duỗi cổ tay trụ
9 Bao khớp
10 TM nền
11 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
12 Xương tháp
13 Gân cơ duỗi ngón cái dài
14 Dây chằng gian cổ tay - gan tay
15 Xương thê
16 Dây chằng đậu - bàn tay
17 TM đầu
18 Dây chẳng móc - đậu

19 Nhánh nông TK quay
20 Gân cơ gấp các ngón sâu
21 ĐM - TM quay
22 Xương đậu
23 Gân cơ gấp ngón cái ngắn
24 Gân cơ gấp các ngón nông
25 Xương thuyền
26 Gân cơ gấp cổ tay trụ
27 Xương thang
28 Cơ dạng ngón út
29 Gân cơ dạng ngón cái dài
30 TK trụ
31 Gân cơ gấp ngón cái dài
32 ĐM - TM trụ
33 Gân cơ gấp cổ tay quay
34 Gân cơ gan tay ngắn
35 Cơ đối ngón cái
36 Gân cơ gan tay dài
37 Mạc giữ gân gấp
38 TK giữa
39 Cơ dạng ngón cái ngắn
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1 Khớp gian cổ tay (cả - móc)
2 Gân cơ duỗi các ngón
3 Gân cơ duỗi ngón trỏ
4 Gân cơ duỗi ngón út
5 Gân cơ duỗi cổ tay quay ngắn
6 Xương móc
7 Xương cả
8 Gân cơ duỗi cổ tay trụ
9 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
10 Nền xương bàn tay V
11 Xương thê
12 Dây chằng đậu - bàn tay
13 Gân cơ duỗi ngón cái dài
14 Gân cơ gấp các ngón sâu
15 TM đầu

16 Cơ dạng ngón út
17 ĐM - TM quay
18 Móc xương móc
19 Nhánh nông TK quay
20 Nhánh sâu TK trụ
21 Dây chằng gian cổ tay - gan tay
22 Cơ gấp ngón út
23 Xương thang
24 Gân cơ gấp các ngón nông
25 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
26 TK trụ
27 Gân cơ gấp cổ tay quay
28 Cơ gan tay ngắn
29 Cơ gấp ngón cái dài
30 ĐM - TM trụ
31 Gân cơ dạng ngón cái dài
32 Mạc giữ gân gấp
33 Cơ đối ngón cái
34 TK giữa
35 Cơ dạng ngón cái ngắn
36 Cân gan tay
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1 Gân cơ duỗi ngón trỏ
2 Gân cơ duỗi các ngón
3 Dây chằng đốt bàn tay - mu tay
4 Nền xương bàn tay IV
5 Nền xương bàn tay III
6 Gân cơ duỗi ngón út
7 Nền xương bàn tay II
8 Dây chằng gian cổ tay - gan tay
9 ĐM - TM quay
10 Nền xương bàn tay V
11 TM đầu
12 Gân cơ gấp các ngón sâu
13 Gân cơ duỗi ngón cái dài
14 Cơ đối ngón út
15 Bao khớp
16 Cơ dạng ngón út

17 Cơ khép ngón cái (đầu chéo)
18 Móc xương móc
19 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
20 ĐM, TM, TK trụ (nhánh sâu)
21 Nền xương bàn tay I
22 Cơ gấp ngón út
23 Gân cơ gấp ngón cái dài
24 Cơ gan tay ngắn
25 TK giữa
26 TK trụ
27 Cơ đối ngón cái
28 ĐM - TM trụ
29 Cơ dạng ngón cái ngắn
30 Gân cơ gấp các ngón nông
31 Cân gan tay
32 Mạc giữ gân gấp
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1 Cơ gian cốt mu tay
2 Gân cơ duỗi các ngón
3 Gân cơ duỗi ngón trỏ
4 Nền xương bàn tay IV
5 Nền xương bàn tay II và III
6 Gân cơ duỗi ngón út
7 Cơ gian cốt mu tay I
8 Xương bàn tay V
9 TM đầu
10 Cơ gian cốt gan tay
11 Cung gan tay sâu (từ ĐM quay)
12 Cung gan tay sâu (từ ĐM trụ)
13 Gân cơ duỗi ngón cái dài
14 Cơ dạng ngón út
15 Cơ khép ngón cái (đầu chéo)
16 Nhánh sâu TK trụ
17 Dây chằng gian cổ tay - gan tay

18 Cơ gấp ngón út
19 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
20 Gân cơ gấp các ngón sâu
21 Chỏm xương bàn tay I
22 Cơ đối ngón út
23 TK và ĐM mu tay của ngón cái
24 Gân cơ gấp các ngón nông
25 Cơ đối ngón cái
26 Cơ gan tay ngắn
27 Cơ gấp ngón cái ngắn (đầu sâu)
28 TK trụ
29 Gân cơ gấp ngón cái dài
30 ĐM - TM trụ
31 TK giữa
32 Mạc giữ gân gấp
33 Cơ dạng ngón cái ngắn
34 Cân gan tay
35 Cơ gấp ngón cái ngắn (đầu nông)
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1 Gân cơ duỗi ngón trỏ
2 Gân cơ duỗi các ngón
3 Cơ gian cốt mu tay
4 Gân cơ duỗi ngón út
5 Cung gan tay sâu
6 Thân xương bàn tay II-V
7 Cơ khép ngón cái (đầu chéo)
8 Cơ gian cốt gan tay
9 ĐM ngón cái chính và TK 

gan ngón tay (ngón cái)
10 Gân cơ gấp các ngón sâu
11 Gân cơ duỗi ngón cái dài
12 Cơ đối ngón út
13 TM đầu (ngón cái)
14 Cơ gấp ngón út ngắn

15 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
16 Gân cơ gấp các ngón nông
17 Thân xương bàn tay I
18 Cơ khép ngón út
19 ĐM, TK mu ngón cái
20 Cơ gan tay ngắn
21 Cơ gấp ngón cái ngắn (đầu dài)
22 ĐM, TM, TK trụ
23 Cơ gấp ngón cái ngắn (đầu nông)
24 Cân gan tay
25 Cơ gấp ngón cái ngắn (đầu nông)
26 TK giữa
27 Cơ đối ngón cái
28 Cơ dạng ngón cái ngắn
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1 Gân cơ duỗi các ngón
2 Thân xương bàn tay II-IV
3 Cung gan tay sâu
4 Cơ gian cốt mu tay
5 Cơ giun
6 Gân cơ duỗi ngón út
7 Cơ khép ngón cái (đầu ngang)
8 Cơ gian cốt gan tay
9 ĐM, TK mu ngón cái
10 Chỏm xương bàn tay V
11 Dây chằng bên
12 Gân cơ đối ngón út
13 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
14 Cơ duỗi ngón út ngắn

15 Gân cơ duỗi ngón cái ngắn
16 Nhánh nông TK trụ
17 Chỏm xương bàn tay I
18 Cơ dạng ngón út
19 Xương vừng
20 Gân cơ gấp các ngón sâu
21 Cơ đối ngón cái (+ gân kết hợp)
22 Gân cơ gấp các ngón nông
23 Cơ dạng ngón cái ngắn
24 TK gan ngón chung của TK giữa
25 Cơ gấp ngón cái ngắn (đầu nông)
26 Cơ khép ngón cái (đầu chéo)
27 Gân cơ gấp ngón cái dài
28 Cơ gấp ngón cái ngắn (đầu sâu)
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1 Gân cơ duỗi các ngón
2 Thân xương bàn tay II-IV
3 ĐM, TK mu ngón tay
4 Gân cơ duỗi ngón út
5 Cơ gian cốt mu tay
6 Trẽ gân cơ duỗi
7 Dây chằng đốt bàn ngang sâu
8 Cơ gian cốt gan tay
9 Cân cơ duỗi ngón cái
10 Dây chằng bên
11 Cơ khép ngón cái (gân kết hợp)
12 Chỏm xương bàn tay V
13 Đốt gần ngón tay
14 Cơ giun

15 Cơ gấp ngón cái ngắn và cơ dạng 
ngón cái ngắn (gân kết hợp)

16 Cơ dạng ngón út
17 ĐM, TK mu ngón cái
18 Cơ gấp ngón út ngắn
19 Gân cơ gấp ngón cái dài
20 Dây chằng gan tay
21 ĐM, TK gan ngón cái
22 Gân cơ gấp các ngón nông
23 ĐM, TK gan ngón tay
24 Gân cơ gấp các ngón sâu
25 Bó dọc cân gan tay
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1 Gân cơ duỗi các ngón
2 TM lưng ngón tay
3 Sagittal ligament
4 Dây chằng bên
5 ĐM, TK lưng ngón tay
6 Gân cơ duỗi ngón út
7 Gân cơ duỗi ngón trỏ
8 Trẽ cân cơ duỗi (“cân mu 

tay”)
9 Thân xương bàn tay
10 Gân cơ gian cốt

11 Cơ gian cốt
12 Nền đốt gần ngón V
13 Dây chằng gan tay
14 Gân cơ gấp các ngón sâu
15 Cân cơ duỗi ngón cái
16 Gân cơ gấp các ngón nông
17 Đốt gần ngón I
18 ĐM, TK gan ngón tay
19 Gân cơ gấp ngón cái dài
20 Dây chằng vòng
21 Cơ giun
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1 Cơ thang
2 Xương đòn
3 ĐM - TM trên vai
4 Dây chằng quạ cùng vai
5 Cơ trên gai
6 Dây chằng quạ cánh tay
7 Dây chằng quạ đòn
8 Mỏm quạ
9 Bờ trên xương vai
10 Đầu xương cánh tay
11 Cơ răng trước
12 Bao khớp
13 Cơ dưới vai

14 ĐM, TM mũ cánh tay trước
15 Phổi
16 Cơ Del-ta
17 Cơ gian sườn
18 Cơ quạ cánh tay
19 Xương sườn
20 TK quay
21 TK ngực lưng
22 TK giữa
23 ĐM - TM trên vai
24 ĐM - TM cánh tay
25 Cơ lưng rộng

Vai, mặt phẳng đứng ngang 63

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

2

4

6

8

10

12

14

16

18

22

20

24

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



64 Chi Trên

Trên

Dưới
BênGiữa

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



1 Cơ thang
2 Xương đòn
3 Túi hoạt dịch dưới mỏm cùng vai
4 Khớp và dây chằng cùng vai đòn
5 Cơ trên gai
6 Mỏm cùng vai
7 Xương vai
8 Dây chằng quạ cùng vai
9 ĐM - TM trên vai
10 Dây chằng quạ cánh tay
11 Ổ chảo
12 Đầu dài + gân cơ nhị đầu
13 Khớp ổ cháo cánh tay
14 Cơ trên gai (gân kết hợp)
15 Cơ dưới vai
16 Củ lớn
17 Sụn viền ổ chảo dưới

18 Sụn viền ổ chảo trên 19
TK nách

20 Đầu xương cánh tay
21 ĐM, TM, TK dưới vai
22 Dây chằng ổ cháo cánh tay
23 Cơ gian sườn
24 ĐM - TM mũ cánh tay sau
25 Cơ răng trước
26 Cơ tròn lớn
27 ĐM - TM nách
28 Cơ Del-ta
29 Cơ lưng rộng
30 Cơ quạ cánh tay
31 Xương sườn
32 TK quay
33 Phổi
34 TK giữa
35 TK trụ
36 Đầu dài cơ nhị đầu
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1 Xương đòn
2 Dây chằng và khớp cùng vai đòn
3 Cơ thang
4 Mỏm cùng vai
5 Cơ dưới gai
6 Gân và đầu dài cơ nhị đầu
7 Xương vai
8 Sụn viền ổ chảo trên
9 ĐM, TM, TK trên vai
10 Củ lớn
11 Ổ chảo
12 Đầu xương cánh tay
13 Cơ dưới vai
14 Khớp ổ chảo cánh tay

15 Sụn viền ổ chảo dưới
16 Ngách nách
17 Cơ gian sườn
18 ĐM - TM mũ cánh tay sau

TK nách
19 Cơ răng trước
20 Cơ Del-ta
21 ĐM - TM dưới vai
22 Thân xương cánh tay
23 Cơ tròn lớn
24 Cơ quạ cánh tay
25 Xương sườn
26 Đầu dài cơ nhị đầu
27 Cơ lưng rộng
28 TK trụ, giữa, quay
29 ĐM - TM cánh tay
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1 Cơ thang
2 Mỏm cùng vai
3 Nhánh mỏm cùng vai của 

ĐM - TM trên vai 4
Túi hoạt dịch dưới mỏm 
cùng vai

5 Cơ trên gai
6 Củ bé
7 ĐM, TM, TK trên vai
8 Sụn viền ổ chảo trên
9 Xương vai
10 Đầu xương vai
11 ĐM - TM mũ vai
12 Khớp ổ chảo cánh tay
13 Cơ dưới gai
14 Ổ chảo
15 Cổ xương vai

16 Sụn viền ổ chảo dưới
17 Cơ tam đầu (đầu dài, gân kết hợp)
18 ĐM - TM mũ cánh tay sau 

TK nách (nhánh cho cơ)
19 Cơ tròn bé
20 Ngách nách
21 ĐM - TM dưới vai
22 ĐM - TM mũ cánh tay sau 

TK nách
23 Cơ tròn lớn
24 Thân xương cánh tay
25 Đầu dài cơ tam đầu
26 Đầu ngoài cơ tam đầu
27 Cơ lưng rộng
28 Cơ Del-ta
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1 Cơ thang
2 Mỏm cùng vai
3 Nhánh cùng vai của ĐM, 

TM, TK dưới vai
4 Cơ trên gai
5 Gai vai
6 Đầu xương cánh tay
7 ĐM, TM, TK vai
8 Khớp ổ chảo cánh tay
9 Cơ dưới gai
10 Ổ chảo
11 ĐM - TM mũ vai
12 Bao khớp

13 Cơ tròn bé
14 ĐM - TM mũ cánh tay sau

TK nách (nhánh cho cơ)
15 ĐM - TM dưới vai
16 ĐM - TM mũ cánh tay sau

TK nách
17 Đầu dài cơ tam đầu
18 Cơ Del-ta
19 Cơ tròn lớn
20 Thân xương cánh tay
21 Xương vai
22 Đầu ngoài cơ tam đầu
23 Cơ lưng rộng
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1 Cơ thang
2 Mỏm cùng vai
3 Gai vai
4 Cơ trên gai
5 Bao khớp
6 Củ bé
7 Cơ dưới gai
8 Đầu xương cánh tay
9 Đầu dài cơ tam đầu

10 Cơ tròn bé
11 ĐM - TM dưới vai
12 ĐM - TM mũ cánh tay sau

TK nách
13 Xương vai
14 Cơ Del-ta
15 Cơ tròn lớn
16 Thân xương cánh tay
17 Cơ lưng rộng
18 Đầu ngoài cơ tam đầu
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1 Phần cùng vai cơ Del-ta
2 Gân cơ trên gai
3 Dây chằng ổ chảo cánh tay trên
4 Gân cơ dưới gai
5 Rãnh gian củ (bao cơ nhị đầu)
6 Củ lớn
7 Dây chằng ổ chảo cánh tay giữa
8 Gân và đầu dài cơ nhị đầu

9 Củ bé
10 Mào củ lớn
11 ĐM - TM mũ cánh tay trước
12 ĐM - TM mũ cánh tay sau
13 TM đầu
14 Thân xương cánh tay
15 Đầu dài cơ nhị đầu

Vai, mặt phẳng đứng dọc 75
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1 Gân và đầu dài cơ nhị đầu
2 Phần cùng vai cơ Del-ta
3 Dây chằng ổ chảo cánh tay trên
4 Gân cơ trên gai
5 Dây chằng ổ chảo cánh tay giữa
6 Gân cơ dưới gai
7 Bao khớp

8 Đầu xương cánh tay
9 TM đầu
10 ĐM - TM mũ cánh tay sau
11 ĐM - TM mũ cánh tay trước
12 Thân xương cánh tay
13 Cơ ngực lớn
14 Đầu trong cơ tam đầu
15 Đầu dài cơ nhị đầu

Vai, mặt phẳng đứng dọc 77
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1 Dây chằng ngang cánh tay
2 Mỏm cùng vai
3 Gân và đầu dài cơ nhị đầu
4 Túi hoạt dịch dưới cơ Del-ta
5 Dây chằng ổ chảo cánh tay trên
6 Gân cơ trên gai
7 Cơ dưới vai
8 Gân cơ dưới gai
9 TM đầu
10 Đầu xương cánh tay
11 Dây chằng ổ chảo cánh tay giữa
12 Cơ tròn bé (+ gân kết hợp)

13 Dây chằng ổ chảo cánh tay dưới
14 Phần cùng vai cơ Del-ta
15 ĐM - TM mũ cánh tay trước
16 ĐM - TM mũ cánh tay sau
17 Cơ ngực lớn
18 Cơ lưng rộng
19 Cơ tròn lớn
20 Thân xương cánh tay
21 Đầu dài cơ nhị đầu
22 Đầu trong cơ tam đầu
23 Cơ quạ cánh tay
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1 Dây chằng quạ cùng vai
2 Mỏm cùng vai
3 Túi hoạt dịch dưới mỏm cùng vai
4 Gân + cơ trên gai
5 Dây chằng quạ cánh tay
6 Gân + đầu dài cơ nhị đầu
7 Dây chằng ngang cánh tay
8 Gân + cơ dưới gai
9 Dây chằng ổ chảo cánh tay trên
10 Đầu xương cánh tay
11 TM đầu
12 Cơ tròn bé
13 Phần cùng vai cơ Del-ta
14 Dây chằng ổ chảo cánh tay dưới
15 Dây chằng ổ chảo cánh tay giữa

16 Gân cơ tròn lớn
17 Cơ dưới vai
18 ĐM - TM mũ cánh tay sau + nhánh cơ
19 Phần đòn cơ Del-ta
20 TK nách
21 Cơ ngực lớn
22 Cơ tròn lớn
23 ĐM - TM mũ cánh tay trước
24 Cơ lưng rộng
25 Cơ ngực bé
26 Đầu dài cơ nhị đầu
27 Gân + đầu ngắn cơ nhị đầu
28 TM nền
29 Đầu dài cơ nhị đầu
30 Cơ quạ cánh tay
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82 Chi Trên

Trên

Dưới
SauTrước
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1 Khớp cùng vai đòn
2 Xương đòn
3 Dây chằng quạ cùng vai
4 Dây chằng cùng vai đòn
5 Phần đòn cơ Del-ta
6 Mỏm cùng vai
7 Dây chằng quạ cánh tay
8 Nhánh cùng vai - ĐM ngực 

cùng vai
9 Mỏm quạ
10 Gân + cơ trên gai
11 TM đầu
12 Gân + đầu dài cơ nhị đầu
13 Nhánh del-ta - ĐM ngực 

cùng vai
14 Gân + cơ dưới gai
15 Cơ dưới vai
16 Khớp và bao khớp ổ chảo 

cánh tay
17 Cơ quạ cánh tay

18 Phần cùng vai cơ Del-ta
19 Cơ ngực lớn
20 Cơ tròn lớn
21 TK cơ bì
22 Củ dưới ổ chảo
23 ĐM cánh tay
24 ĐM - TM mũ cánh tay sau
25 Đầu ngắn cơ nhị đầu
26 ĐM - TM mũ cánh tay sau (nhánh cơ)
27 TK nách
28 Gân + đầu dài cơ tam đầu
29 TK quay
30 Phần gai vai cơ Del-ta
31 TK trụ
32 Cơ tròn lớn
33 Cơ ngực bé
34 Cơ lưng rộng
35 TK giữa
36 TM cánh tay
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84 Chi Trên

Gần

Xa

Quay
Bên

Trụ
Giữa
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1 Cơ cánh tay
2 TK quay
3 Ròng rọc
4 Cơ cánh tay quay
5 Cơ sấp tròn
6 Chỏm con
7 Gân cơ cánh tay
8 Dây chằng vòng và dây chằng 

bên quay của khớp cổ tay
9 Gân cơ nhị đầu
10 Đầu xương quay

11 TK giữa
12 Nhánh sâu TK quay
13 Cơ gấp cổ tay quay
14 Cơ duỗi cổ tay quay dài/ngắn
15 Cơ gan tay dài
16 Cơ ngữa
17 Cơ gấp cổ tay trụ
18 ĐM - TM gian cốt
19 Cơ gấp các ngón sâu
20 Thân xương quay
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86 Chi Trên

Gần

Xa

Quay
Bên

Trụ
Giữa

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



1 Cơ tam đầu
2 Cơ cánh tay quay
3 Cơ cánh tay
4 Thân xương cánh tay
5 Hố vẹt
6 Cơ duỗi cổ tay quay dài
7 Mỏm trên lồi cầu trong
8 Mỏm trên lồi cầu ngoài
9 Cơ sấp tròn
10 Gân duỗi chung
11 Dây chằng bên trụ
12 Dây chằng bên quay
13 Ròng rọc

14 Chỏm con
15 Khớp cánh tay trụ
16 Khớp cánh tay quay
17 Mỏm vẹt - xương trụ
18 Đầu xương quay
19 Cơ gấp cổ tay quay
20 Cơ ngữa
21 Gân cơ nhị đầu
22 Lồi củ xương quay
23 Cơ gan tay dài
24 Cơ duỗi các ngón
25 Cơ gấp các ngón nông
26 Đầu xương quay
27 Cơ gấp các ngón sâu

Khuỷu tay, mặt phẳng đứng ngang 87

1

3

5

7

11

13

17

3

2

4

6

8

10

1615

12

18

20

9

14

21

23

27
25

19

22

24

26

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



88 Chi Trên

Gần

Xa

Quay
Bên

Trụ
Giữa
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1 Cơ tam đầu
2 Cơ cánh tay quay
3 Thân xương cánh tay
4 Cơ cánh tay
5 Hố mỏm khuỷu (phía sau mô mỡ)
6 Cơ duỗi cổ tay quay dài
7 Mỏm trên lồi cầu trong
8 Mỏm khuỷu
9 Gân gấp chung
10 Mỏm trên lồi cầu ngoài
11 Ròng rọc

12 Dây chằng vòng
13 Mỏm vẹt - xương trụ
14 Nhánh sâu TK quay
15 Gân cơ cánh tay
16 Đầu xương quay
17 TK trụ
18 Gân duỗi chung
19 Cơ gấp cổ tay trụ
20 Cơ ngữa
21 Cơ gấp các ngón nông
22 ĐM - TM gian cốt chung
23 Cơ gấp các ngón sâu
24 Cơ duỗi các ngón
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Gần

Xa
TrướcSau
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1 Cơ tam đầu
2 Cơ nhị đầu
3 TK trụ
4 ĐM, TK cánh tay
5 Cơ cánh tay
6 TK giữa
7 Dây chằng bên trụ, bó 

sau(+ bao khớp sau của 
khớp khuỷu)

8 Ròng rọc
9 Khớp cánh tay trụ
10 TM trụ giữa
11 Mỏm khuỷu
12 Cơ sấp tròn
13 ĐM quặt ngược trụ
14 Cơ gấp các ngón nông
15 Cơ gấp các ngón sâu
16 Cơ gấp cổ tay quay
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Xa
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1 Cơ tam đầu
2 Cơ nhị đầu
3 Xương cánh tay
4 Cơ cánh tay
5 Mô mỡ phía sau của khuỷu
6 Mô mỡ phía trước và hố vẹt
7 Hố mỏm khuỷu
8 Ròng rọc
9 Túi hoạt dịch mỏm khuỷu
10 Gân cơ nhị đầu
11 Mỏm khuỷu

12 Cơ sấp tròn (đầu trụ)
13 Khuyết ròng rọc
14 Cơ cánh tay quay
15 Mỏm vẹt
16 ĐM - TM quay
17 ĐM - TM trụ
18 Cơ sấp tròn
19 Cơ gấp các ngón sâu
20 TK quay
21 Cơ gấp các ngón nông
22 TK giữa
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1 Cơ tam đầu
2 Cơ nhị đầu
3 Thân xương cánh tay
4 Cơ cánh tay
5 Hố mỏm khuỷu
6 TM đầu
7 Mỏm khuỷu
8 Chỏm con
9 Túi hoạt dịch mỏm khuỷu
10 TK quay
11 Khuyết ròng rọc
12 Khớp cánh tay quay
13 Mỏm vẹt
14 ĐM cánh tay sâu

15 Đầu xương quay
16 Cổ xương quay
17 Khớp quay trụ gần
18 Nhánh nông TK quay
19 Gân cơ nhị đầu
20 Cơ ngữa
21 ĐM - TM gian cốt
22 Cơ gấp các ngón nông
23 Lồi củ xương quay
24 Cơ cánh tay quay
25 Cơ gấp các ngón sâu
26 Thân xương quay
27 Cơ sấp tròn (đầu trụ)
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1 Cơ tam đầu
2 Cơ nhị đầu
3 Thân xương cánh tay
4 Cơ cánh tay
5 Bao khớp
6 TK quay
7 Khớp cánh tay quay
8 Chỏm con
9 Đầu xương quay
10 Dây chằng vòng
11 Dây chằng bên quay
12 TM đầu

13 Cơ khuỷu
14 Cơ ngữa
15 ĐM - TM gian cốt
16 Cơ cánh tay quay
17 Thân xương trụ
18 Nhánh sâu TK quay
19 Cơ duỗi cổ tay trụ
20 Cơ duỗi cổ tay quay dài
21 Cơ sấp tròn (đầu trụ)
22 Cơ gấp các ngón nông (đầu quay)
23 Thân xương quay
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1 TK gan ngón riêng (TK giữa)
2 ĐM gan ngón riêng
3 Đầu ngang cơ khép ngón cái
4 TK gan ngón riêng (TK trụ)
5 Nền đốt gần xương ngón I
6 Cơ đối ngón út
7 Chỏm xương bàn I
8 Cơ gấp ngón út
9 Đầu sâu cơ gấp ngón cái ngắn
10 Cơ dạng ngón út
11 Cơ dạng ngón cái
12 Móc xương móc
13 Cơ đối ngón cái

14 Nhánh sâu TK trụ 15
Gân cơ gấp ngón cái dài

16 Dây chằng đậu móc
17 Nền xương bàn I 18

Xương đậu
19 Xương thang
20 Dây chằng gan cổ tay quay
21 Gân cơ dạng ngón cái dài
22 Gân cơ gấp các ngón sâu
23 Xương thuyền
24 Cơ gấp cổ tay trụ
25 Nhánh gan tay nông - ĐM quay
26 Gân cơ cánh tay quay
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100 Chi Trên

Xa

Gần
Quay Trụ

1 Đốt xa ngón I
2 ĐM, TK gan ngón riêng
3 Chỏm đốt gần ngón I
4 Cơ giun
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5 Gân cơ gấp ngón cái dài
6 Nền đốt gần ngón V
7 Đầu ngang cơ khép ngón cái
8 Chỏm xương bàn V
9 Nền đốt gần ngón I
10 Gân cơ gấp các ngón sâu
11 Xương vừng
12 Cơ đối ngón út
13 Khớp bàn - ngón I
14 Cơ gấp ngón út
15 Bao khớp
16 Cơ dạng ngón út
17 Đầu chéo cơ khép ngón cái
18 Móc xương móc
19 Cơ gian cốt

20 Dây chằng đậu móc
21 Cơ gấp ngón cái ngắn
22 Dây chằng cổ tay quay
23 Cơ đối ngón cái
24 Xương đậu
25 Xương bàn I
26 Dây chằng bên trụ - khớp cổ tay
27 Khớp cổ tay - bàn tay I
28 Xương nguyệt
29 Xương thang
30 Dây chằng gan cổ tay trụ
31 Xương thuyền
32 Xương quay
33 Cơ duỗi ngón cái ngắn
34 Cơ sấp vuông
35 Dây chằng gan cổ tay quay
36 ĐM quay
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102 Chi Trên

Xa

Gần
Quay Trụ

1 Đốt xa ngón 2
2 Khớp đốt giữa - xa ngón tay
3 Nền đốt giữa
4 ĐM, TK gan ngón riêng
5 Chỏm đốt gần ngón tay
6 Gân cơ gấp các ngón
7 Đốt xa ngón 1
8 Khớp đốt gần - giữa ngón tay
9 Chỏm xương bàn II
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10 Dây chằng bên
11 Khớp giữa các đốt ngón I
12 Khớp bàn - ngón tay
13 Gân cơ duỗi ngón cái dài
14 Cơ gian cốt
15 Đốt gần ngón I
16 Đầu ngang cơ khép ngón cái
17 Xương vừng
18 Cơ dạng ngón út
19 Đầu chéo cơ khép ngón cái
20 Cung gan tay sâu và cung 
gan - cổ tay
21 Chỏm xương bàn I
22 Nền xương bàn tay
23 Cơ gấp ngón cái ngắn
24 Khớp cổ tay - bàn tay

25 Xương thang
26 Xương móc
27 Xương thê
28 Xương cả
29 ĐM quay
30 Dây chằng bên trụ - khớp cổ tay
31 Xương thuyền
32 Xương tháp
33 Xương nguyệt
34 Mỏm trâm trụ
35 Dây chằng gian cốt (thuyền - nguyệt)
36 Phức hợp tam giác sụn xơ
37 Khớp cổ tay
38 Xương trụ
39 Gân cơ cánh tay quay
40 Cơ sấp vuông
41 Xương quay
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104 Chi Trên

Xa

Gần

Quay Trụ

1 Nền đốt giữa ngón tay
2 ĐM, TK mu ngón tay
3 Dây chằng bên
4 Khớp đốt gần - giữa ngón tay
5 Chỏm đốt gần ngón tay
6 Khớp bàn tay - ngón tay
7 Thân đốt gần ngón tay
8 Cơ gian cốt
9 Nền đốt gần ngón tay
10 TM mu bàn tay
11 Chỏm xương bàn tay
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12 Bao khớp
13 Thân xương bàn tay
14 ĐM mu bàn tay
15 ĐM, TK mu ngón cái
16 Gân cơ duỗi các ngón
17 Chỏm xương bàn I
18 Nhánh xuyên ĐM mu bàn tay
19 Gân cơ duỗi ngón cái dài
20 Khớp cổ tay - bàn tay
21 Dây chằng gian cốt bàn tay
22 Xương móc
23 Nhánh mu tay - ĐM quay
24 Xương tháp
25 Nền xương bàn II

26 Xương nguyệt
27 Xương thê
28 Dây chằng mu cổ tay quay
29 Dây chằng gian cốt gian cổ tay
30 Dây chằng bên trụ - khớp cổ tay
31 Xương cả
32 Sụn khớp xương trụ
33 Gân cơ duỗi cổ tay quay dài
34 Mỏm trâm trụ
35 Dây chằng bên quay - khớp cổ tay
36 Gân cơ duỗi cổ tay trụ
37 Xương thuyền
38 Xương trụ
39 Xương quay
40 Màng gian cốt
41 Gân cơ cánh tay quay
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106 Chi Trên

Xa

Gần
Gan tayMu tay

1 Đốt xa
2 Khớp đốt giữa - xa ngón tay
3 Bao khớp
4 Chỏm đốt giữa
5 Nền đốt giữa
6 Dây chằng bên gan tay
7 Khớp đốt gần - giữa ngón tay
8 Gân cơ gấp các ngón
9 Chỏm đốt gần
10 Khớp bàn - đốt ngón tay
11 Gân cơ duỗi các ngón
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12 Cơ giun
13 Nền đốt gần
14 ĐM gan bàn tay
15 Chỏm xương bàn tay
16 Gân cơ gấp ngón út
17 Dây chằng bên kết hợp với 

gân cơ gian cốt
18 Cơ đối ngón út
19 Cơ gian cốt mu tay
20 Cơ gấp ngón út ngắn
21 Cơ gian cốt gan tay
22 Cung gan tay sâu
23 Nền xương bàn V
24 Cơ dạng ngón út
25 Dây chằng mu cổ tay - bàn tay
26 Nhánh sâu TK trụ

27 Xương tháp
28 Cơ gan tay ngắn
29 Xương nguyệt
30 Xương đậu
31 Dây chằng mu cổ tay quay
32 Dây chằng gan cổ tay trụ
33 Phức hợp tam giác sụn xơ

(+ đĩa sụn)
34 ĐM, Tk trụ
35 Xương trụ
36 Dây chằng gan trụ quay
37 Dây chằng mu trụ quay
38 Gân cơ gấp các ngón sâu
39 Cơ duỗi cổ tay trụ
40 Gân cơ duỗi các ngón nông
41 Cơ sấp vuông
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108 Chi Trên

Xa

Gần
Gan tayMu tay

1 Đốt xa
2 Chỏm đốt giữa
3 Khớp đốt giữa - xa ngón tay
4 Dây chằng gan tay
5 Bao khớp
6 ĐM gan ngón tay
7 Nền đốt giữa
8 Gân cơ gấp các ngón
9 Khớp đốt giữa - gần ngón tay
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10 Thân đốt gần
11 Chỏm đốt gần
12 Gân cơ gấp các ngón nông
13 Nền đốt gần
14 Gân cơ gấp các ngón sâu
15 Khớp bàn - ngón tay
16 Đầu ngang cơ khép ngón cái
17 Chỏm xương bàn tay
18 Cơ giun
19 Gân cơ duỗi các ngón
20 Cung gan tay nông
21 TM gan ngón tay
22 Nhánh sâu TK trụ
23 Cung gan tay sâu
24 Đầu sâu cơ khép ngón cái
25 Nền xương bàn tay
26 Cân gan tay

27 Khớp cổ tay - bàn tay
28 Dây chằng gan cổ tay - bàn tay
29 Dây chằng mu cổ tay - bàn tay
30 Mạc giữ gân gấp
31 Xương cả
32 TK giữa
33 Dây chằng mu gian cổ tay
34 Dây chằng gan gian cổ tay
35 Khớp gian cổ tay (thuyền - cả)
36 Xương nguyệt
37 Xương thuyền
38 Dây chằng gan cổ tay quay
39 Dây chằng mu cổ tay quay
40 Khớp cổ tay
41 Xương quay
42 Cơ sấp vuông
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110 Chi Trên

Xa

Gần
Gan tayMu tay

1 Dây chằng bên (khớp đốt giữa - xa ngón tay)
2 Khớp đốt giữa - gần ngón tay
3 Nền đốt giữa
4 Dây chằng gan tay
5 Chỏm đốt gần
6 Gân cơ gấp các ngón
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7 Bao khớp
8 Khớp bàn - đốt ngón tay
9 Gân cơ duỗi các ngón
10 Gân cơ gấp các ngón nông
11 Nền đốt gần
12 ĐM gan tay chung
13 Chỏm xương bàn tay
14 Gân gấp các ngón sâu
15 Cơ gian cốt
16 Cơ giun
17 Nhánh sâu TK trụ
18 Đầu ngang cơ khép ngón cái
19 Cung gan tay sâu
20 Cung gan tay nông
21 Nền xương bàn tay
22 Đầu chéo cơ khép ngón cái
23 Khớp cổ tay - bàn tay
24 Cân gan tay

25 Xương cả
26 Cơ dạng ngón cái ngắn
27 Dây chằng mu cổ tay - bàn tay
28 TK giữa
29 Dây chằng mu gian cổ tay
30 Mạc giữ gân gấp
31 Xương thuyền
32 Đầu sâu cơ gấp ngón cái
33 Dây chằng mu cổ tay quay
34 Dây chằng gan gian cổ tay
35 Khớp cổ tay quay
36 Khớp gian cổ tay (thuyền - cả)
37 Xương quay
38 Cơ gấp ngón cái dài
39 Cơ sấp vuông
40 Dây chằng gan cổ tay quay
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112 Chi Trên

Xa

Gần
Gan tayMu tay

1 TM mu ngón tay
2 ĐM gan ngón chung
3 Nền đốt gần
4 Cơ giun
5 Dây chằng bên (khớp bàn - ngón tay)
6 Đầu ngang cơ khép ngón cái
7 Chỏm xương bàn tay
8 Cân gan tay
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9 Cơ gian cốt
10 Gân cơ gấp các ngón
11 ĐM mu ngón tay
12  Cung gan tay nông
13  Gân cơ duỗi các ngón
14 Đầu chéo cơ khép ngón cái
15 Nhánh sâu TK trụ
16 TK gan ngón chung (TK giữa)
17 ĐM, TK mu ngón tay
18 Cung gan tay sâu
19 Nền xương bàn II
20 Đầu nông cơ gấp ngón cái ngắn
21 Nền xương bàn III

22 Gân cơ gấp ngón cái dài
23 Khớp cổ tay - bàn tay
24 Đầu sâu cơ gấp ngón cái ngắn
25 Xương thê
26  Cơ đối ngón cái
27 Cơ duỗi cổ tay quay ngắn
28 Cơ dạng ngón cái ngắn
29 Xương thuyền
30 Móc xương móc
31 Dây chằng gan cổ tay quay
32 Mạc giữ gân gấp
33 Dây chằng bên quay - khớp cổ tay
34 Cơ gấp cổ tay quay
35 Xương quay
36 ĐM quay
37 Cơ sấp vuông
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                         Mã màu: Chi dưới 115

Động mạch

Thần kinh

Tĩnh mạch

Xương

Mô mỡ

Sụn

Gân

Sụn chêm, gờ

Dịch

Cơ may
Cơ căng mạc đùi
Cơ chậu
Cơ thắt lưng chậu
Cơ thắt lưng
Cơ mông lớn, mông nhỡ, nhỏ
Cơ thẳng bụng
Cơ chéo bụng trong và ngoài 
Cơ hình lê
Cơ sinh đôi
Cơ vuông đùi 
Cơ bịt trong
Cơ bán gân
Cơ bán màng
Cơ nhị đầu đùi

Nhóm cơ mác:
Cơ mác mác dài
Cơ mác ngắn

Cơ tứ đầu đùi:
Cơ thẳng đùi
Cơ rộng ngoài, rộng 
trong, rộng giữa

Cơ kheo

Cơ khép:
Cơ bịt ngoài
Cơ lược
Cơ khép dài, khép ngắn, 
khép lớn
Cơ thon

Cơ ở ngón chân út (ngón 5):

Cơ dạng ngón út

Cơ gấp ngón út ngắn

Cơ đối chiếu ngón út

Nhóm cơ gấp:
Cơ chày sau
Cơ gấp các ngón chân dài
Cơ gấp ngón cái dài

Cơ ở  ngón chân cái:
Cơ gấp ngón cái ngắn
Cơ dạng ngón  cái
Cơ khép ngón  cái

Ruột
Cơ tam đầu cẳng chân:
Cơ bụng chân
Cơ dép
Cơ gan chân

Nhóm cơ duỗi
Cơ chày trước
Cơ duỗi các ngón chân dài
Cơ duỗi ngón cái dài

Cơ duỗi các ngón chân ngắn
Cơ duỗi ngón chân cái ngắn

Cơ vùng cẳng chân:

Cơ ở vùng bàn chân 

Cơ vùng mông và đùi:

Cơ gian cốt mu và gan chân
Cơ gấp các ngón chân ngắn
Cơ vuông gan chân
Các cơ giun
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116 Chi dưới

Bụng

Lưng

TrongNgoài

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



1 Dây chằng bẹn
2 Cơ chéo bụng trong và cơ    
    ngang bụng
3 Cơ may
4 Động và tĩnh mạch thượng        
    vị dưới
5 Cơ căng mạc đùi
6 Cơ thẳng bụng
7  Thần kinh đùi
8 Bàng quang
9 Gai chậu trước dưới

10 Động và tĩnh mạch chậu  
      ngoài 
11 Cơ thắt lưng chậu
12 Buồng trứng và vòi tử cung
13 Cơ mông nhỏ

14 Động mạch, tĩnh mạch thần  
      kinh bịt
15 Cơ mông nhỡ
16 Tử cung
17 Xương cánh chậu
18   Ruột non
19 Cơ bịt trong
20 Niệu quản
21 Động và tĩnh mạch mông trên
22 Đám rối thắt lưng cùng
23 Cơ hình lê
24 Động và tĩnh mạch chậu trong
25 Cơ mông lớn
26 Trực tràng
27 Dây chằng cùng củ
28 Xương cùng
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118 Chi dưới

Bụng

Lưng

TrongNgoài
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1  Thần kinh đùi
2 Cơ chéo bụng trong và cơ  
    ngang bụng
3 Cơ may
4 Cơ thẳng bụng
5 Cơ thắt lưng chậu
6 Động và tĩnh mạch chậu
     ngoài
7 Cơ căng mạc đùi
8 Bàng quang
9 Cơ thẳng đùi (gân)

10 Khớp mu (trên)
11 Gờ trước ổ cối
12 Dây chẳng chỏm đùi
13 Dây chằng chậu đùi
14 Niệu quản
15 Cơ mông nhỏ

16   Tử cung
17  Chỏm xương đùi
18   Động, tĩnh mạch thần kinh bịt
19  Dải chậu chày
20   Đám rối tĩnh mạch tử cung
21 Cơ mông nhỡ (+ gân)
22  Hố ổ cối
23 Gờ sau ổ cối
24 Trực tràng và cơ nâng hậu môn
25  Cơ hình lê
26 Cơ bịt trong
27 Thần kinh ngồi
28 Xương ngồi
29 Động và tĩnh mạch mông trên
30 Gai ngồi
31 Cơ mông lớn
32 Dây chằng cùng củ
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120 Chi dưới

Bụng

Lưng

TrongNgoài
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1 Cơ may
2 Động, tĩnh mạch và thần kinh
    đùi
3 Cơ thắt lưng chậu
4 Cơ thẳng bụng
5 Cơ thẳng đùi (+ gân)
6 Cơ lược
7 Cơ căng mạc đùi
8 Bàng quang
9 Gờ trước ổ cối

10 Khớp mu (nhành trên)
11 Dây chằng chậu đùi
12 Niệu quản
13 Cơ mông nhỏ
14  Động, tĩnh mạch và thần 
kinh bịt
15 Cơ mông nhỡ ( + gân)

16 Âm đạo
17 Cổ xương đùi
18 Trực tràng
19 Dải chậu chày
20 Hố ổ cối
21 Chỏm xương đùi
22 Cơ nâng hậu môn
23 Dây chằng ụ ngồi đùi và   
      bao dây chằng
24 Cơ bịt trong
25 Mấu chuyển lớn
26 Gờ sau ổ cối
27 Cơ sinh đôi dưới
28 Xương ngồi
29 Thần kinh ngồi
30 Dây chằng cùng củ
31 Động mạch và thần kinh mông 
      trên
32 Cơ mông lớn
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Bụng

Lưng

TrongNgoài
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1 Cơ may
2 Động, tĩnh mạch thần kinh 
    đùi
3 Cơ thẳng đùi ( + gân)
4 Cơ lược
5 Cơ thắt lưng chậu
6 Cơ thẳng bụng
7 Cơ căng mạc đùi
8   Khớp mu (ngành dưới)
9 Cơ rộng ngoài
10 Thần kinh bịt
     (nhánh trước)

11 Dây chằng chậu đùi
12 Cơ khép ngắn
13 Cơ mông nhỡ (+ gân)
14 Âm đạo và niệu đạo

15 Cơ mông nhỏ (+ gân)                      
16  Cơ bịt ngoài                                   
17 Dải chậu chày                                 
18 Trực tràng                                        
19 Xương đùi                                       
20  Cơ nâng hậu môn                          
21 Dây chằng ụ ngồi đùi                      
22 Hố ngồi trực tràng                             
23 Cơ vuông đùi                                   
24 Dây chằng mu đùi                          
25 Thần kinh ngồi                                
26 Cơ bịt trong                                     
27 Dây chằng của cơ vùng đùi sau
28 Ụ ngồi
29 Cơ mông lớn
30 Dây chằng cùng củ
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Bụng

Lưng

TrongNgoài
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1 Cơ may
2 Động, tĩnh mạch và thần kinh
    đùi
3 Cơ thẳng đùi
4 Tĩnh mạch hiển lớn
5 Động và tĩnh mạch mũ đùi         
6 Động và tĩnh mạch đùi sâu        
7  Cơ căng mạc đùi
8  Cơ khép dài                                   
9 Cơ rộng trong
10 Cơ lược

  11  Cơ rộng giữa
  12  Cơ thon
  13  Cơ rộng ngoài

14  Cơ khép ngắn
15 Dải chậu chày                                                     
16 Cơ thắt lưng chậu                             
17 Xương đùi                                          
18 Cơ khép lớn                                              
19 Vách gian cơ đùi ngoài
20 Cơ bịt trong
21 Cơ vuông đùi
22 Mấu chuyển nhỏ
23 Thần kinh ngồi
24  Cơ bán màng (gân)
25 Cơ mông lớn
26 Cơ nhị đầu đùi (gân)
27 Cơ bán gân (gân)
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Bụng

Lưng

TrongNgoài
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1 Cơ thẳng đùi
2 Cơ may 
3 Cơ rộng giữa
4 Thần kinh, động tĩnh mạch 
     đùi
5 Cơ rộng ngoài
6 Tĩnh mạch hiển lớn
7 Dải chậu chày
8 Cơ rộng trong
9 Xương đùi

 10 Cơ khép dài
 11 Nhánh xuyên của động 
      mạch đùi sâu ( nhánh của
      động mạch đùi)

12 Động và tĩnh mạch đùi sâu
13 Vách gian cơ đùi ngoài
14 Cơ thon
15 Động và tĩnh mạch tới thần 
      kinh ngồi
16 Cơ khép ngắn
17 Thần kinh ngồi
18 Cơ khép lớn
19 Cơ mông lớn
20 Cơ bán màng (gân)
21 Cơ nhị đầu đùi
22 Cơ bán gân
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1 Cơ thẳng đùi                        
2 Cơ rộng trong                      
3 Cơ rộng giữa
4 Cơ may                                 
5 Cơ rộng ngoài                      
6 Thần kinh hiển                                
7 Xương đùi                                                    
8 Tĩnh mạch hiển lớn                                       
9 Dải chậu chày

10 Động và tĩnh mạch đùi 
11 Động và tĩnh mạch đùi sâu

12 Cơ khép dài
13 Cơ nhị đầu đùi (đầu ngắn)             
14 Cơ khép ngắn
15 Động mạch tới thần kinh ngồi
16 Cơ thon                                         
17 Thần kinh ngồi                                     
18 Cơ khép lớn                                    
19 Cơ nhị đầu đùi (đầu dài)
20 Cơ bán màng
21 Cơ bán gân
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1 Cơ thẳng đùi (+ gân)
2 Cơ rộng trong
3 Cơ rộng giữa
4 Cơ may 
5 Cơ rộng ngoài
6 Tĩnh mạch hiển lớn
7 Xương đùi 
8 Thần kinh hiển
9 Dải chậu chày

10 Động và tĩnh mạch đùi
11 Đường ráp xương đùi

12 Động và tĩnh mạch xuyên của 
động mạch đùi sâu (nhánh của 
động mạch đùi)

13 Cơ khép lớn
14 Cơ thon
15 Cơ nhị đầu (đầu ngắn)
16 Cơ bán màng 
17 Thần kinh mác chung
18 Cơ bán gân
19 Thần kinh chày
20 Cơ nhị đầu đùi (đầu dài)
21 Thần kinh bì đùi sau
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Lưng
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1 Cơ thẳng đùi (gân)
2  Cơ rộng trong
3 Cơ rộng giữa
4 Xương đùi
5 Dải chậu chày
6 Cơ may
7 Cơ rộng ngoài
8 Cơ khép lớn(gân)
9  Nhánh cơ của thần kinh 

đùi
10 Thần kinh hiển

11  Động và tĩnh mạch đùi
12 Tĩnh mạch hiển lớn
13 Cơ nhị đầu đùi (đầu ngắn)
14 Cơ thon
15  Động và tĩnh mạch xuyên của 
      động mạch đùi sâu (nhánh của
      động mạch đùi)
16  Cơ bán màng 
17  Thần kinh mác chung
18 Cơ bán gân
19 Thần kinh chày
20 Cơ nhị đầu đùi (đầu dài)
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1 Cơ thẳng đùi (gân)
2 Cơ rộng trong
3 Cơ rộng giữa (+ gân)
4 Xương đùi
5 Cơ rộng ngoài
6 Cơ khép lớn (gân)
7 Dải chậu chày
8 Cơ may
9 Động và tĩnh mạch đùi

10 Tĩnh mạch hiển lớn
11 Cơ nhị đầu đùi (đầu ngắn)
12 Thần kinh hiển
13 Tĩnh mạch xuyên ( tĩnh mạch sâu 
       của đùi)
14 Cơ thon
15  Thần kinh mác chung
16 Cơ bán màng
17 Cơ nhị đầu đùi (đầu dài)
18 Cơ bán gân
19 Thần kinh chày
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1 Dây chằng bánh chè
2 Xương bánh chè
3 Sụn sau xương bánh chè
4 Khớp đùi chè
5  Mạc giữ bánh chè ngoài
6  Mạc giữ bánh chè trong
7 Cơ rộng ngoài (gân)
8 Xương đùi 
9 Dải chậu chày

10 Cơ bụng chân (đầu trong, 
gân)

11 Cơ kheo (gân)
12 Cơ khép lớn (gân)
13 Cơ bụng chân (đầu ngoài)

14 Tĩnh mạch hiển lớn
15 Động và tĩnh mạch gối trên ngoài
16 Động và tĩnh mạch gối trên trong
17 Cơ nhị đầu đùi (+ gân)
18 Cơ may
19 Động mạch và tĩnh mạch đùi
20 Thần kinh hiển
21 Thần kinh mác chung
22 Cơ thon (gân)
23 Động mạch xuyên của động 

mạch đùi sâu
24 Cơ bán màng
25 Thần kinh chày
26 Cơ bán gân
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1 Dây chằng bánh chè
2 Xương bánh chè
3 Sụn sau xương bánh chè
4 Mạc giữ bánh chè trong
5  Mạc giữ bánh chè ngoài
6 Khớp đùi chè 
7  Dây chằng bên ngoài
8 Xương đùi
9 Dải chậu chày

10 Bao khớp và dây chằng chéo 
sau

11 Dây chằng chéo trước
12 Lồi cầu ngoài xương đùi
13 Động mạch gối giữa
14 Cơ may

15 Cơ kheo (gân)
16 Bao khớp và dây chằng kheo 

chéo
17 Cơ nhị đầu đùi (+ gân)
18 Tĩnh mạch hiển lớn
19 Lồi cầu trong xương đùi
20 Cơ thon (gân)
21 Cơ gan chân
22 Cơ bụng chân ( đầu trong)
23 Cơ bụng chân (đầu ngoài)
24  Cơ bán màng (+ gân)
25 Thần kinh mác chung
26 Cơ bán gân (gân)
27 Động và tĩnh mạch đùi
28 Thần kinh chày
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1 Dây chằng bánh chè
2 Tấm mỡ dưới xương bánh
    chè
3  Mạc giữ bánh chè ngoài
4  Mạc giữ bánh chè trong
5  Lồi cầu ngoài xương đùi
6  Dây chằng chéo sau
7 Dải chậu chày
8 Dây chằng bên trong
9  Dây chằng bên ngoài

10  Lồi cầu trong xương đùi
11 Hố gian lồi cầu
12 Cơ may
13 Dây chằng chéo trước
14 Cơ thon (gân)

15 Cơ kheo (gân)
16 Tĩnh mạch hiển lớn
17 Cơ nhị đầu đùi (+ gân)
18 Cơ bán màng (+ gân)
19 Dây chằng kheo chéo và bao khớp
20 Cơ bán gân (gân)
21 Cơ gan chân
22 Cơ bụng chân (đầu trong)
23 Thần kinh mác chung
24 Tĩnh mạch kheo
25 Động và tĩnh mạch đùi
26 Cơ bụng chân (đầu ngoài)
27 Thần kinh chày
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1 Dây chằng bánh chè
2  Tấm mỡ dưới xương bánh
    chè
3 Mạc ngang giữ xương 
    bánh chè
4  Mạc giữ xương bánh chè
    trong
5  Mạc giữ xương bánh chè
     ngoài
6 Dây chằng chéo trước
7 Bao khớp
8 Sụn chêm trong 
    (sừng trước)
9 Sụng chêm ngoài
    (sừng trước)

10 Sụng chêm trong (phần giữa)
11 Dải chậu chày
12 Lồi cầu trong xương đùi
      với sụn khớp
13 Lồi cầu ngoài xương đùi                     
      với sụn khớp
14 Dây chằng bên trong
15  Sụn chêm ngoài
      (phần giữa)

16 Dây chằng chéo sau
17 Dây chằng bên ngoài
18 Sụn chêm trong (sừng sau)
19 Cơ nhị đầu đùi (gân)
20 Tĩnh mạch hiển lớn
21 Cơ kheo (gân)
22 Cơ thon (gân)
23 Sụn chêm ngoài (sừng sau)
24 Cơ may (+ gân)
25 Thần kinh mác chung
26 Cơ bán màng (+ gân)
27 Cơ gan chân 
28 Cơ bán gân (gân)
29 Thần kinh chày
30 Động và tĩnh mạch đùi 
31 Cơ bụng chân (đầu ngoài, gân)
32 Cơ bụng chân (đầu trong, gân)
33 Tĩnh mạch kheo
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1 Dây chằng bánh chè
2 Tấm mỡ dưới xương bánh
     chè
3   Mạc giữ xương bánh chè
     ngoài
4 Mạc giữ xương bánh chè  
    trong
5 Dải chậu chày
6 Bao khớp
7 Dây chằng bên ngoài
8 Đầu xương chày
9 Dây chằng bên mác

10 Dây chằng bên trong
11 Dây chằng chéo sau
12 Cơ may (gân)
13 Cơ nhị đầu đùi (gân)
14 Tĩnh mạch hiển lớn
15 Cơ kheo (+ gân)

16 Cơ thon (gân)
17 Thần kinh mác chung
18 Cơ bán màng (+ gân)
19 Cơ gan chân 
20 Cơ bán gân (gân)
21 Tĩnh mạch và động mạch đùi
22 Dây chằng chéo kheo và bao khớp
23 Thần kinh chày
24 Cơ bụng chân (đầu trong, gân)
25 Cơ bụng chân (đầu ngoài, gân)
26 Tĩnh mạch kheo
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1 Dây chằng bánh chè
2 Lồi củ chày
3 Xương chày
4 Mạc giữ xương bánh chè 
    trong
5 Cơ chày trước
6 Cơ may (gân)
7 Cơ duỗi các ngón chân 

dài
8 Cơ thon (gân)
9 Màng gian cốt
10 Tĩnh mạch hiển lớn 
11 Cơ mác dài

12 Cơ bán gân (gân)
13 Chỏm xương mác
14 Cơ kheo
15 Thần kinh mác chung
16 Tĩnh mạch và động mạch đùi 
17 Cơ dép
18 Thần kinh chày
19 Cơ gan chân
20 Cơ bụng chân (đầu trong)
21 Cơ bụng chân (đầu ngoài)
22 Tĩnh mạch kheo
23 Thần kinh bì bắp chân trong
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1 Cơ chày trước
2 Xương chày
3 Màng gian cốt
4 Tĩnh mạch và động mạch 
     đùi
5 Cơ chày sau
6 Tĩnh mạch hiển lớn 
7 Cơ duỗi các ngón chân dài
8 Cơ gan chân (gân)
9 Cơ mác ngắn

10 Thần kinh chày
11 Động và tĩnh mạch chày trước 
      và thần kinh mác sâu
12 Cơ dép
13 Cơ mác dài
14 Cơ bụng chân (đầu trong)
15 Thần kinh mác nông
16 Thần kinh bì bắp chân trong
17 Xương mác
18  Tĩnh mạch hiển bé
19 Cơ bụng chân (đầu ngoài)
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1 Cơ chày trước (+ gân)
2 Xương chày
3 Cơ duỗi ngón chân cái dài
4 Cơ chày sau
5 Cơ duỗi các ngón chân dài 
    (+ gân)
6 Tĩnh mạch hiển lớn
7 Thần kinh mác nông
8 Cơ gấp các ngón chân dài 
    (+ gân)
9 Thần kinh mác sâu

10 Động và tĩnh mạch chày sau

11 Động và tĩnh mạch chày trước
12 Thần kinh chày
13 Màng gian cốt 
14 Động và tĩnh mạch mác
15 Cơ mác ngắn
16 Cơ gan chân (gân)
17 Xương mác
18 Cơ duỗi ngón chân cái dài
19 Cơ mác dài (+ gân)
20 Cơ dép
21 Cơ bụng chân (gân)
22 Tĩnh mạch hiển bé
23 Thần kinh bì bắp chân trong
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1  Cơ chày trước (+ gân)
2 Xương chày
3 Cơ duỗi ngón chân cái dài
4 Động và tĩnh mạch mác
5 Cơ duỗi các ngón chân dài 
    (+ gân)
6 Tĩnh mạch hiển lớn
7 Thần kinh mác nông
8 Cơ chày sau (+ gân)
9 Thần kinh mác sâu

10 Cơ gấp ngón chân cái dài

11 Động và tĩnh mạch chày trước
12 Cơ gấp các ngón chân dài (+ gân)
13 Màng gian cốt
14 Động và tĩnh mạch chày sau
15 Cơ mác ngắn
16 Thần kinh chày
17 Xương mác
18 Cơ dép
19 Cơ mác dài (+ gân)
20 Cơ bụng chân

(gân, + gân cơ gan chân)
21 Thần kinh bắp chân
22 Tĩnh mạch hiển bé
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1 Cơ duỗi ngón chân cái dài
    (+ gân)
2 Cơ chày trước (+ gân)
3 Cơ duỗi các ngón chân 

dài (+ gân)
4 Xương chày 
5  Động và tĩnh mạch chày    
    trước
6 Tĩnh mạch hiển lớn
7 Thần kinh mác sâu
8 Cơ gấp các ngón chân dài
    (+ gân)
9 Thần kinh mác nông

10 Cơ chày sau (+ gân)

11 Màng gian cốt
12  Động và tĩnh mạch chày sau
13 Động và tĩnh mạch mác
14 Thần kinh chày
15 Xương mác
16 Cơ gấp ngón chân cái dài
17 Cơ mác dài (gân)
18 Cơ dép
19 Cơ mác ngắn
20 Cơ bụng chân (gân, + gân cơ
      gan chân)
21 Thần kinh bắp chân
22 Tĩnh mạch hiển bé
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1 Cơ duỗi ngón chân cái dài
(+ gân)

2 Cơ chày trước (gân)
3 Thần kinh mác sâu 
4 Động và tĩnh mạch chày
    trước
5 Cơ duỗi ngón chân dài 
    (+gân)
6 Tĩnh mạch hiển lớn
7 Thần kinh mác nông
8 Xương chày
9 Màng gian cốt

10 Cơ chày sau (gân)
      

11 Động và tĩnh mạch mác
12 Cơ gấp các ngón chân dài gân

(+ gân)
13 Xương mác
14 Động và tĩnh mạch chày sau
15 Cơ mác dài (gân)
16 Thần kinh chày
17 Cơ mác ngắn
18 Cơ gấp ngón chân cái dài
19 Thần kinh bắp chân
20 Cơ dép
21 Tĩnh mạch hiển bé
22 Gân của cơ tam đầu cẳng chân và                          
      cơ gan chân
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1 Cơ duỗi ngón chân cái dài
(+ gân)

2 Cơ chày trước (gân)
3 Động và tĩnh mạch chày 
    trước
4 Tĩnh mạch hiển lớn
5 Thần kinh mác sâu
6 Thần kinh hiển
7 Cơ gấp các ngón chân dài
    (+ gân)
8 Xương chày
9 Thần kinh mác nông
10 Cơ chày sau ( gân)

 11 Dây chằng chày- mác trước
 12 Cơ gấp các ngón chân dài 
      (+ gân)

13 Khớp chày mác sau
14  Động mạch và tĩnh mạch chày sau
15 Xương mác
16 Thần kinh chày
17 Dây chằng chày - mác sau
18 Cơ gấp ngón chân cái dài

(+ gân)
19 Cơ mác dài (gân)
20 Cơ dép
21 Động và tĩnh mạch mác
22 Gân cơ tam đầu cẳng chân và 
      cơ gan chân
23 Cơ mác ngắn (+gân)
24 Thần kinh bắp chân
25  Tĩnh mạch hiển bé
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1 Cơ duỗi ngón chân cái dài 
(+ gân)

2 Cơ chày trước (gân)
3 Động và tĩnh mạch chày          
    trước
4 Tĩnh mạch hiển lớn
5 Thần kinh mác sâu
6 Thần kinh hiển
7 Cơ gấp các ngón chân dài
    (+ gân)
8 Dây chằng delta
9 Dây chằng chày mác trước

10 Mắt cá trong (xương chày)
11 Khớp xơ chày mác
12 Khớp cổ chân
13   Mắt cá ngoài (xương mác)

14 Cơ chày sau (gân)
15 Dây chằng chày- mác sau
6 Cơ duỗi các ngón chân dài 

(gân)
17 Cơ mác dài (gân)
18 Động và tĩnh mạch chày sau
19 Cơ mác ngắn (+ gân)
20 Thần kinh chày
21 Động và tĩnh mạch mác
22 Cơ duỗi ngón cái dài (+ gân)
23 Thần kinh bắp chân
24 Gân của cơ tam đầu và cơ gan chân
25 Tĩnh mạch hiển bé
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1 Cơ duỗi ngón chân cái dài 
(gân)

2 Cơ chày trước (gân)
3 Cơ duỗi các ngón chân 

(gân)
4 Động mạch mu chân
5   Động mạch cổ chân ngoài
6 Thần kinh mác sâu
7 Dây chằng sên thuyền mu 
chân và bao khớp
8 Tĩnh mạch hiển lớn   
9 Mạc giữ các gân duỗi

10 Dây chằng delta
11 Dây chằng sên mác trước
12 Xương sên
13 Khớp cổ chân
14 Mắt cá trong (xương chày)

15 Mắt cá ngoài (xương mác)
16 Cơ chày sau (gân)
17 Dây chằng sên mác sau
18 Cơ gấp các ngón chân dài

(gân)
19 Dây chằng chày mác sau
20 Mạc giữ các gân gấp
21 Cơ mác dài (gân)
22 Động và tĩnh mạch chày sau
23 Cơ mác ngắn (+ gân)
24 Thần kinh chày
25 Động và tĩnh mạch mác
26 Cơ gấp ngón chân cái dài 
        (+ gân)
27 Thần kinh bắp chân
28 Gân Achilles (gân gót)
29 Tĩnh mạch hiển bé
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164 Chi dưới

1 Cơ duỗi ngón cái dài (gân)
2 Cơ chày trước (gân)
3 Động mạch mu chân
4 Dây chằng sên thuyền mu chân
5 Cơ duỗi các ngón chân dài (+gân)

Trước

Sau

TrongNgoài
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6 Tĩnh mạch hiển lớn
7 Cơ duỗi các ngón chân dài
    (+ gân)
8 Dây chằng delta
    (phần chày thuyền )
9 Xương sên

10 Dây chằng dental
     (Phần chày sên trước)
11 Dây chằng sên mác trước
12 Mạc giữ các gân duỗi 
13 Khớp cổ chân
14 Dây chằng delta

(Phần chày sên sau)
15 Mắt cá ngoài 
       (xương mác)
16 Cơ chày sau (gân)

17 Dây chằng sên mác sau 
18 Cơ duỗi các ngón chân dài (gân)
19 Cơ mác ngắn (+ gân)
20 Cơ duỗi ngón cái dài (+ gân)
21 Cơ mác dài (gân)
22 Thần kinh chày
23 Động và tĩnh mạch mác
24 Động và tĩnh mạch chày sau
25 Thần kinh bắp chân
26 Mạc giữ gân cơ mác trên
27 Tĩnh mạch hiển bé
28 Gân Achilles (gân gót)

Mặt phẳng ngang 165

1

3

5

7

11

13

2

4

6

8

10

16
15

12

9

14

17

19
18

21
20

22
23

25

27

24

26

28

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



166 Chhhi dddưới

Trước

Sau

TrongNgoài

1 Động mạch mu chân
2 Cơ duỗi ngón chân cái dài  
    (gân)
3 Dây chằng cổ mu chân
4 Cơ chày trước (gân)
5 Cơ duỗi các ngón chân dài (gân)
6 Tĩnh mạch hiển lớn

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



7 Cơ duỗi các ngón chân 
ngắn

8 Xương thuyền
9 Dây chằng sên thuyền mu
     chân

10 Khớp sên thuyền
11 Chỏm xương sên
12   Dây chằng delta

(phần chày thuyền)
13 Dây chằng sên gót
14 Cơ chày sau (gân)
15 Cổ xương sên
16 Dây chằng tam giác

(Phần chày gót)
17 Xương sên (thân)
18 Dây chằng delta
      (Phần chày sên sau)

19 Dây chằng gót mác
20 Mạc giữ các gân duỗi
21 Cơ mác ngắn (gân)
22 Cơ duỗi các ngón chân dài

(gân)
23 Cơ mác dài (gân)
24 Thần kinh chày
25 Mạc giữ gân cơ mác trên
26 Cơ gấp ngón chân cái dài (gân)
27 Thần kinh bắp chân
28 Động và tĩnh mạch chày sau
29 Tĩnh mạch hiển bé
30 Gân Achilles (gân gót)
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168 Chhhi dưới

Trước

Sau

TrongNgoài

1 Động mạch mu chân
2 Cơ duỗi ngón cái dài (gân)
3 Xương chêm giữa
4 Xương chêm trong
5 Cơ duỗi các ngón chân dài (gân)
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6 Cơ chày trước
7 Khớp sên thuyền
8 Khớp chêm thuyền
9 Cơ duỗi các ngón chân 
ngằn
10 Tĩnh mạch hiển lớn
11 Dây chằng chẻ đôi
12 Xương thuyền
13 Xương sên (chỏm)

  14 Cơ chày sau (gân)
15 Dây chằng và màng gian 

cốt sên gót 
16 Dây chằng delta (phần 

chày gót và chày thuyền)
17 Xương sên (thân)
18 Mạc giữ các gân duỗi

19 Dây chầng gót mác
20 Dây chằng sên gót (trong)
21 Khớp sên gót
22 Cơ duỗi các ngón chân dài
      (gân)
23 Cơ mác dài (gân)
24 Xương sên (mỏm sau)
25 Cơ mác ngắn (gân)
26 Thần kinh chày
27 Mạc giữ gân cơ mác
28 Động, tĩnh mạch chày sau
29 Thần kinh bì mu chân ngoài
30 Cơ gấp ngón chân cái dài  
      (gân)
31 Gân Achilles (gân gót)
32 Xương gót
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170 Chi dưới

Trước

Sau

NgoàiTrong

1 Cơ duỗi ngón chân cái dài 
(gân)

2 Xương bàn I (nền)
3 Động mạch mu chân
4 Khớp cổ chân - bàn chân I
5 Xương bàn II (nền)
6 Xương chêm trong
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7 Cơ duỗi các ngón chân 
dài (gân)

8 Cơ chày trước (gân)
9 Dây chằng mu cổ chân
10 Xương chêm giữa
11 Xương chêm ngoài
12 Xương thuyền
13 Cơ duỗi các ngón chân
     ngắn
14 Xương sên (đầu)

  15 Dây chằng chẻ đôi
  16 Dây chằng delta

(Phần chày thuyền)
17   Xương gót
18 Cơ chày sau (gân)

19 Dây chằng gian cốt sên gót
20 Mạc giữ các gân duỗi
21 Cơ mác ngắn (gân)
22 Cơ duỗi các ngón chân dài (gân)
23 Cơ mác dài (gân)
24 Xương gót (chân đế sên)
25 Mạc giữ gân cơ mác
26 Cơ duỗi ngón chân cái dài (gân)
27 Lồi củ xương gót
28 Động và tĩnh mạch gan chân trong
29 Gân Achilles (gân gót)
30  Động và tĩnh mạch gan chân ngoài
31 Thần kinh chày
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172 Chi dưới 

1 Cơ duỗi ngón chân cái dài (gân)
2 Xương bàn I (nền)
3 Động mạch mu chân
4 Xương bàn II (nền)
5 Cơ gian cốt mu chân
6 Dây chằng gian cốt bàn chêm
7 Cơ duỗi các ngón chân dài (gân)

Trước

Sau

TrongNgoài
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8 Cơ chày trước (gân)
9 Xương chêm giữa
10 Xương chêm trong
11 Xương chêm ngoài
12 Dây chằng mu cổ chân
13 Cơ duỗi các ngón chân ngắn 
14 Cơ chày sau (gân)

  15 Xương hộp
  16 Dây chằng gót thuyền gan
       chân
  17 Xương thuyền
  18 Cơ gấp các ngón chân dài   
      (gân)
  19 Dây chằng gót thuyền 

gan chân

20 Xương gót (chân đế sên)
21 Dây chằng gan chân dài
22 Động và tĩnh mạch gan chân 
       trong
23 Cơ mác ngắn (gân)
24 Cơ gấp ngón chân cái dài 

(gân)
25 Cơ mác dài (gân)
26 Mạc giữ các gân gấp
27 Mạc giữ các gân cơ mác
28 Động và tĩnh mạch mu chân 
      ngoài
29 Xương gót (lồi củ xương gót)
30 Cơ vuông gan chân 
31 Gân Achilles (gân gót )
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174 Chhhi dddưới

Trước

Sau

TrongNgoài
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1 Động mạch mu chân
2 Cơ duỗi ngón chân cái dài  
    (gân)
3 Cơ gian cốt mu chân
4 Xương đốt bàn chân I
     (nền)
5 Cơ duỗi các ngón chân 

dài (gân)
6 Cơ dạng ngón cái
7 Xương đốt bàn chân II (nền)
8 Xương chêm trong
9 Xương đốt bàn chân III (nền)

10 Cơ chày sau (gân)
11 Xương chêm ngoài
12 Cơ gấp ngón chân cái ngắn
13 Cơ duỗi các ngón chân
      ngắn

14 Cơ gấp ngón chân cái dài (gân)
15 Xương hộp
16 Cơ gấp các ngón chân dài (gân)
17 Cơ mác ngắn (gân)
18 Động mạch, tĩnh mạch và thần
      kinh mu chân trong
19 Cơ mác ngắn (gân)
20  Cơ vuông gan chân
21 Mạc giữ gân cơ mác dưới
22 Động mạch, tĩnh mạch và thần 
kinh mu chân ngoài
23 Xương gót
24 Mạc giữ các gân gấp
25 Cơ Achilles (gân gót)
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176 Chi dưới

Trước

Sau

TrongNgoài 

1 Cơ duỗi các ngón chân dài (gân)
2 Đốt xa ngón I
3 Động mạch gan ngón chân
4 Đốt gần ngón I
5 Cơ gian cốt mu và gan chân
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Mặt phẳng ngang 177
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6 Động và tĩnh mạch gan đốt 
bàn

7  Động và tĩnh mạch gan chân 
ngoài (nhánh nông)

8 Cơ gấp ngón chân cái ngắn
(đầu trong)

9  Động và tĩnh mạch gan chân 
ngoài (nhánh sâu)

10 Cơ giạng ngón cái (gân)
11 Động, tĩnh mạch và thần kinh 

gan ngón chân V
12 Các xương bàn chân
13 Cơ mác dài (gân)
14 Cơ gấp ngón cái ngắn 
      (đầu ngoài)

15 Xương hộp
16 Cơ gấp ngón cái dài (gân)
17 Dây chằng gan chân dài
18  Động, tĩnh mạch và thần  
      kinh gan chân trong
19 Cơ giạng ngón chân út
20 Cơ gấp các ngón chân dài
      (gân)
21 Xương gót 
      (lồi củ xương gót)
22 Cơ vuông gan chân
23  Động mạch tĩnh mạch thần
      kinh gan chân ngoài
24 Cơ giạng ngón cái
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178 Chi dưới

Trước

Sau

TrongNgoài
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1 Cơ gấp các ngón chân 
(gân)

2 Cơ gấp ngón chân cái dài 
(gân)

3 Đốt xa ngón V
4 Xương vừng
5 Khớp gian đốt ngón xa                                    
     ngón V (DIP)
6 Cơ khép ngón cái 
    (đầu ngang)
7 Đốt giữa ngón V
8 Cơ khép ngón cái 
    (đầu chéo)
9 Khớp gian đốt ngón gần 

ngónV (PIP)
10 Cơ gấp ngón cái ngắn

11 Đốt gần ngón V
12 Cơ gấp các ngón chân dài (gân)
13 Các xương bàn ngón chân (chỏm)
14 Cơ giun
15 Cơ gian cốt mu và gan chân
16 Động, tĩnh mạch và thần kinh 
      gan chân trong (nhánh sâu)
17 Xương đốt bàn V
18 Cơ gấp các ngón chân ngắn
19 Cơ gấp ngón út ngắn
20  Động và tĩnh mạch gan chân
      ngoài
21 Cơ giạng ngón út 
22 Cân gan chân
23 Xương gót (lồi củ xương gót)
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180 Chi dưới

1 Tĩnh mạch chủ xuống
2 Động mạch chủ (tách đôi)
3 Ruột non
4 Cơ chéo bụng trong
5 Động mạch chậu chung (phải)
6 Cơ ngang bụng
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7 Cơ thắt lưng 
8 Gai chậu trước trên
9 Tử cung

10 Cơ chậu
11 Cơ thắt lưng chậu
12 Cơ mông nhỡ
13 Xương chậu
14 Cơ mông nhỏ
15 Mái ổ cối
16 Bàng quang
17 Khớp hông
18 Cơ thẳng đùi (gân)
19 Đầu xương đùi
20 Mào trên ổ cối
21 Dây chằng chậu đùi (phần 
ngang)
22 Dải chậu chày
23 Dây chằng chậu đùi (phần 
xuống)

24 ĐM mũ chậu bên (nhánh lên)
25 Cơ lược
26 Mép chậu dưới
27 Thần kinh bịt
28 Cơ căng mạc đùi
29 Cơ thon
30 Động mạch đùi sâu
31 Thần kinh đùi
32 Xương mu
33 Cơ khép dài
34 ĐM mũ chậu bên (nhánh xuống)
35 ĐM, TM chậu (phần nông)
36 Cơ khép ngắn
37 Cơ rộng trong
38 Thần kinh hiển
39 Cơ may
40 Cơ rộng giữa
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182 Chi dưới

1 Cơ chéo bụng trong và cơ chéo 
bụng ngoài

2 Động mạch thắt lưng thứ tư
3 Cơ thắt lưng
4 Gai chậu trước trên
5 Cơ chậu
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Mặt phẳng đứng ngang 183
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6 Đám rối cùng và ĐM - TM
chậu trong (trái)

7 Cơ mông nhỡ
8 Thần kinh bịt
9 Buồng trứng và tử cung

10 Bàng quang
11 Cơ mông nhỏ
12 Khớp hông
13 Mái ổ cối
14 Sụn viền dưới ổ cối
15 Đầu xương đùi
16   Sụn viền trên ổ cối
17 Dải chậu chày
18 Dây chằng chậu đùi
19 Mấu chuyển lớn
20 Cơ bịt trong
21 Xương đùi (cổ)
22 Cơ nâng hậu môn
23 Âm đạo
24 Cơ bịt ngoài

25 Động mạch mũ đùi giữa
26 Cơ thắt lưng chậu
27 Xương mu
28 Thần kinh bịt
29 Cơ đáy chậu ngang sâu
30 ĐM - TM mũ chậu bên (nhánh 
xuống) và TK đùi (nhánh bì trước)
31 Cơ lược
32 Xương đùi (thân)
33 Cơ thon
34 Động mạch và tĩnh mạch đùi sâu
35 Cơ khép ngắn
36 Cơ rộng giữa
37 Cơ khép dài
38 Cơ rộng ngoài
39 (Phần nông) Động mạch, tĩnh 
mạch đùi và thần kinh hiển  
40 Cơ rộng trong
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184 Chi dưới

1 Đám rối thắt lưng
2 Cơ thắt lưng
3 Mào chậu
4 Động mạch và tĩnh mạch mông trên
5 Cơ chậu
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6 Xương cùng
7 Đám rối cùng
8 Khớp cùng chậu
9 Xương chậu

10 Cơ mông nhỡ
11 Tử cung
12 ĐM, TM mông dưới
13 Âm đạo
14 Đại tràng xích ma
15 Mái ổ cối
16 Cơ mông nhỏ
17 Dây chằng vòng
18 Cơ mông lớn
19 Mấu chuyển lớn
20 Bàng quang
21 Cơ nâng hậu môn
22 Dây chẳng chậu đùi
23 Mào gian mấu chuyển

24 Đầu xương đùi
25 Cơ bịt ngoài
26 Cơ bịt trong
27 Mấu chuyển bé
28 Động mạch, tĩnh mạch mũ 
chậu trong
29 Cơ khép bé
30 Cơ đáy chậu ngang sâu
31 Xương mu (ngành dưới)
32 Xương đùi (thân)
33 Cơ khép ngắn
34 Động mạch, tĩnh mạch đùi sâu
35 Cơ khép lớn
36 Cơ rộng ngoài
37 Cơ thon
38 Cơ rộng giữa
39 Cơ khép ngắn
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1 Ống sống
2 Cơ chéo bụng ngoài và cơ 
chéo bụng trong
3 Thần kinh bì mông trên
4 Cơ mông nhỡ
5 Dây chằng cùng chậu
6 Thần kinh ngồi
7 Xương chậu
8 Cơ hình lê
9 Khớp cùng chậu

10 Động mạch, tĩnh mạch, thần 
kinh mông dưới

11 Xương cùng (vùng bên)
12 Cơ mông lớn
13 Đại tràng xích ma
14 Cơ nâng hậu môn

15 Thần kinh thẹn
16 Tử cung
17 Xương ngồi
18 Cơ sinh đôi trên
19 Cơ bịt trong
20 Mấu chuyển lớn
21 Cơ sinh đôi trong
22 Mào gian mấu chuyển
23 Cơ tứ đầu đùi
24 Thần kinh cơ
25 Cơ khép lớn
26 Dải chậu chày
27 Cơ thon
28 Âm đạo
29 Thần kinh ngồi
30 Cơ rộng ngoài
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1 Cơ chậu-sườn-thắt lưng
2 Cơ nhiều chân
3 Mỏm gai
4 Dây chẳng gian gai
5 Xương chậu
6 Cung đốt sống
7 Khớp cùng chậu
8 Động mạch, tĩnh mạch, 
thần kinh mông trên
9 Trực tràng

10 Xương cùng (Vùng bên)
11 Động mạch, tĩnh mạch và 

thần kinh mông dưới
12 Cơ hình lê
13 Gai ngồi

14 Cơ nâng hậu môn
15 Cơ bịt trong
16 Thần kinh ngồi
17 Ụ ngồi
18 Cơ mông lớn
19 Cơ khép lớn (phần phụ) 
20 Cơ bán gân và cơ nhị đầu đùi
21 Cơ nhị đầu đùi (đầu dài)
22 Cơ bán gân
23 Cơ khép lớn
24 Cơ rộng ngoài
25 Cơ thon

Mặt phẳng đứng ngang 189

1

3

5

7

11

13

2

4

6

8

10

1615

12

9

14

17

19

21 22

18

20

23

25 24

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



190 Chi dưới

Phần gần

Phần xa

Phía sauPhía trước

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



1 Ruột non
2 Cơ ngực nhỡ
3 Cơ thẳng bụng
4 Động mạch, tĩnh mạch mông 
trên
5 Cơ thắt lưng chậu
6 Cơ mông bé
7 Xương chậu (mái ổ cối)
8 Động mạch mũ chậu 

nông
9 Khớp háng
10 Cơ mông lớn
11 Sụn viền trên ổ cối
12 Cơ bịt trong và cơ sinh đôi

  13Xương đùi (đầu)

14 Động mạch mũ đùi giữa
15 Cơ may
16 Cơ tứ đầu đùi
17 Động mạch mũ đùi ngoài 
(nhánh lên)
18 Mấu chuyển bé
19 Cơ thẳng đùi
20 Cơ nhị đầu đùi (đầu dài)
21 Động mạch mũ đùi ngoài 
(nhánh xuống)
22 Cơ khép lớn
23 Cơ rộng giữa
24 Động mạch xuyên
25 Xương đùi (thân)
26 Cơ rộng trong
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1 Ruột non
2 Xương chậu
3 Cơ thẳng bụng
4 Cơ mông nhỡ
5 Cơ chậu
6 Cơ mông bé
7 Xương chậu (mái ổ cối)
8 Cơ mông lớn
9 Khớp háng

10 Cơ hình lê
11 Sụn viền ổ cối trên
12 Sụn viền ổ cối dưới
13 Xương đùi (đầu)
14 Cơ bịt trong và cơ sinh đôi
15 Bao khớp

16 Cơ khép bé
17 Cơ khép ngoài
18 ĐM, TM mông dưới
19 ĐM mũ chậu ngoài (nhánh lên)
20 Cơ tứ đầu đùi
21 Cơ may
22 Mấu chuyển bé
23 ĐM mũ chậu ngoài (nhánh xuống)
24 Thần kinh ngồi
25 Cơ lược
26 Cơ khép lớn
27 Cơ thẳng đùi
28 Cơ nhị đầu đùi
29 Cơ rộng giữa
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Đầu gần

Đầu xa

Phần sauPhần trước

1 Ruột non
2 Cơ mông nhỡ
3 Cơ thẳng bụng
4 Xương chậu
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5 Cơ thắt lưng chậu
6 ĐM, TM, TK mông trên
7 Xương chậu (mái ổ cối)
8 Cơ mông bé
9 Khớp háng

10 Cơ mông lớn
11 Sụn viền ổ cối trên
12 ĐM, TM mông trên, thần 
kinh mông dưới
13 Xương đùi (thân)
14 Thần kinh ngồi
15 Bao khớp
16 Cơ hình lê
17 Cơ bịt ngoài
18 Cơ bịt ngoài và cơ sinh đôi

19 ĐM mũ đùi ngoài (nhánh lên)
20 Cơ bịt trong (gân)
21 Cơ lược
22 Cơ sinh đôi dưới
23 Cơ may
24 Sụn viền ổ cối dưới
25 Cơ khép lớn
26 Xương ngồi
27 Động mạch và tĩnh mạch đùi sâu
28 Cơ bán màng và cơ bán gân (gân 
chung)
29 Động mạch xuyên
30 Cơ tứ đầu đùi
31 Cơ khép lớn
32 Cơ nhị đầu đùi (+gân)
33 Cơ khép giữa
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1 Ruột non
2 Cơ mông nhỡ
3 Xương chậu
4 Cơ mông lớn
5 Cơ thắt lưng
6 ĐM, TM, TK mông trên
7 Cơ chậu
8 Cơ hình lê
9 Cơ thẳng bụng

10 Thần kinh ngồi
11 Xương chậu (mái ổ cối)
12 Cơ sinh đôi trên
13 Hố ổ cối
14 Sụn viền ổ cối trên
15 Lõm
16 Cơ sinh đôi dưới
17 Xương đùi (đầu)

18 Cơ bịt ngoài
19 Sụn viền ổ cối trên
20 Xương ngồi
21 ĐM, TM mũ đùi ngoài
22 Cơ khép bé
23 Dây chằng chậu đùi
24 Cơ tứ đầu đùi
25 Động mạch mũ đùi ngoài
26 Cơ khép lớn
27 Cơ lược
28 Cơ nhị đầu đùi
29 ĐM, TM đùi (nông)
30 Cơ khép ngắn
31 Cơ may
32 Động mạch và tĩnh mạch đùi sâu
33 Cơ rộng giữa
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1 Ruột non
2 Xương chậu
3 Cơ thắt lưng chậu
4 ĐM, TM, TK mông trên
5 Cơ thẳng bụng
6 Thần kinh ngồi
7 ĐM, TM chậu trong
8 Cơ hình lê
9 Xương chậu (khớp cầu)

10 Cơ sinh đôi trên
11 Cơ lược
12 Cơ mông lớn
13 Cơ bịt ngoài
14 ĐM, TK mông dưới

15 Động mạch, tĩnh mạch đùi
16 Cơ bịt trong
17 Cơ khép bé
18 Cơ sinh đôi dưới
19 Cơ khép lớn
20 Dây chằng cùng - ụ ngồi
21 Cơ khép ngắn
22 Ụ ngồi
23 Cơ khép dài
24 Cơ nhị đầu đùi (gân chung)
25 (Phần nông) động mạch và tĩnh 
mạch đùi
26 Cơ nhị đầu đùi
27 Cơ may
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Phần gần

Phần xa

Phần trongPhần ngoài
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1 Động mạch gối trên 
ngoài

2 Cơ rộng trong
3 Cơ rộng ngoài
4 Động mạch gối trên 
trong
5 Vòng nối khớp gối
6 Xương đùi (thân)
7 Dải chậu chày
8 Dây chằng bên trong
9 Lồi cầu ngoài xương đùi

10 Lồi cầu trong xương đùi

11 Sụn chêm ngoài (sừng trước)
12 Tĩnh mạch gối xuống (nháng 
khớp)
13 Lồi cầu ngoài xương chày
14 Sụn chêm trong (sừng trước)
15 Động mạch gối dưới ngoài
16 Lồi cầu trong xương chày
17 Cơ mác dài
18 Động mạch gối dưới trong
19 Cơ duỗi các ngón chân dài
20 Xương chày (thân)
21 Cơ chày trước
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Phần gần

Phần xa
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1 Cơ rộng ngoài
2 Xương chày (thân)
3 Động mạch gối trên ngoài
4 Cơ rộng trong
5 Dải chậu chày
6 Động mạch gối trên trong
7 Lồi cầu ngoài xương đùi
8 Dây chằng bên trong
9 Cơ khoeo (gân)

10 Hố gian lồi cầu
11 Dây chằng ngang khớp 
gối
12 Dây chằng chéo trước
13 Sụn chêm ngoài (phần 
trung gian)

14 Lồi cầu trong xương đùi
15 Lồi cầu ngoài xương chày
16 Sụn chêm trong (phần trung 
gian)
17 Dây chằng trước đầu xương mác
18 Gò gian lồi cầu trong
19 Cơ mác dài
20 Lồi cầu trong xương chày
21 Động mạch gối dưới ngoài
22 Động mạch gối dưới trong
23 Cơ duỗi các ngón dài
24 Gân chân ngỗng (phần nông)
25 Động mạch và tĩnh mạch 

quặt ngược chày trước
26 Xương chày (thân)
27 Cơ chày trước
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Phần xa

Phần trongPhần ngoài
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1 Cơ rộng ngoài
2 Xương đùi (thân)
3 Động mạch gối trên ngoài
4 Cơ rộng trong
5 Dải chậu chày
6 Cơ khép lớn (gân)
7 Dây chằng chéo trước
8 Động mạch gối trên trong
9 Phần trên lồi cầu ngoài

10 Phần trên lồi cầu trong
11 Lồi cầu ngoài xương chày
12 Hố gian lồi cầu
13 Gò gian lồi cầu ngoài
14 Dây chẳng bên trong
15 Cơ khoeo (gân)
16 Dây chẳng chéo sau
17 Sụn chêm ngoài (phần 
trung gian)

18 Lồi cầu trong xương đùi
19 Lồi cầu ngoài xương chày
20 Gò gian lồi cầu trong
21 Xương chày (thân)
22 Sụn chêm trong (phần trung 

gian)
23 Xương mác (đầu)
24 Lồi cầu trong xương chày
25 Động mạch gối dưới ngoài
26 Động mạch gối dưới trong
27 Cơ mác dài
28 Gân chân ngỗng (phần nông)
29 ĐM, TM chày trước
30 Cơ bán màng (phần gắn 

vào xương chày, gân chân 
ngỗng sâu)

31 Cơ duỗi các ngón chân dài
32 Cơ khoeo (phần gắn vào xương 
chày)
33 Cơ chày trước
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Phần xa
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1 Cơ rộng ngoài 
2 Cơ khoeo
3 Động mạch gối trên ngoài
4 Cơ may
5 Động mạch gối trong
6 Cơ rộng trong
7 Cơ bụng chân (đầu ngoài, 
phần dính vào xương đùi)
8 Động mạch gối trên trong
9 Cơ gan chân (gân)
10 Cơ gan chân (đầu trong)

  11Dải chậu chày
12 Cơ khép lớn (phần gân)
13 Lồi cầu ngoài xương đùi
14 Dây chằng bên trong
15 Dây chằng chéo trước
16 Lồi cầu trong xương đùi
17 Cơ khoeo (gân)
18 Hố gian lồi cầu

19 Gờ gian lồi cầu ngoài
20 Dây chằng chéo sau
21 Sụn chêm ngoài (sừng sau)
22 Gờ gian lồi cầu trong
23 Dây chằng mác bên
24 Sụn chêm trong (sừng sau)
25 Lồi cầu ngoài xương chày
26 Lồi cầu trong xương chày
27 Khớp chày mác
28 Gân chân ngỗng (phần nông)
29 Xương mác (đầu)
30 Động mạch gối dưới trong
31 Động mạch gối dưới ngoài
32 Cơ bán gân (gân)
33 Cơ mác dài
34 Cơ bán màng (phần gắn vào 
xương chày, gân chân ngỗng sâu)
35 Cơ chày sau
36 Cơ khoeo
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Phần xa
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1 Cơ nhị đầu đùi
2 Cơ thon
3 Cơ bụng chân (đầu ngoài)
4 ĐM, TM khoeo
5 ĐM, TM bắp chân
6 Cơ bụng chân (đầu trong, 
phần gắn vào xương đùi)
7 Cơ gan chân
8 Thần kinh hiển (nhánh)
9 Lồi cầu ngoài xương đùi

10 Lồi cầu trong xương đùi
11 Dải chậu chày
12 Bao khớp
13 Dây chẳng khoeo cung
14 Dây chằng khoeo chéo

15 Lồi cầu ngoài xương chày
16 Cơ bán gân (gân)
17 Dây chằng sau đầu xương mác
18 Lồi cầu trong xương chày
19 Dây chằng mác bên
20 Thần kinh hiển
21 Cơ khoeo (gân)
22 Cơ bán màng (phần gắn vào xương 

chày, gân chân ngỗng sâu)
23 Xương mác (đầu)
24 Cơ bụng chân (đầu trong)
25 Thần kinh mác chung 
26 Thần kinh chày
27 ĐM chày sau (nhánh mũ mác)
28 Cơ gan chân (gân)
29 Cơ dép

Gối, mặt phẳng đứng ngang 209

1

3

5

7

11

13

2

4

6

8

10

16

15
12

9

14
17

19

21

22

18

20
23

4

27

24

29

26

28

29

12

25

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



210 Chi dưới

Phần gần

Phần xa
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1 Cơ nhị đầu đùi
2 Cơ bán màng
3 Thần kinh mác chung
4 Cơ thon
5 Thần kinh chày
6 Động mạch và tĩnh mạch 
khoeo
7 Dải chậu chày

8 Thần kinh hiển
9 Cơ bụng chân (đầu 
ngoài)

10 Cơ bán gân (gân)
11 Cơ gan chân (+gân)
12 Cơ khoeo
13 Cơ dép
14 Cơ bụng chân (đầu trong)
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1 Cơ rộng ngoài
2 Dảy chậu chày
3 Mạch máu đến vòng nối 

quanh khớp gối
4 Cơ nhị đầu đùi
5 Mạc giữ bánh chè đùi
6 Cơ bụng chân (đầu ngoài)
7 Xương đùi (lồi cầu ngoài)
8 Ngách ngoài khớp
9 Động mạch gối dưới ngoài

10 Bao khớp
11 Xương đùi  
   (lồi cầu ngoài, sụn khớp)
12 Cơ khoeo (gân)

13 Sụn chêm ngoài (phần giữa)
14 Cơ gan chân (+  gân bám tận)
15 Lồi cầu ngoài xương chày
16 Thần kinh mác chung 
17 Dây chằng trước đầu xương mác
18 Dây chằng sau đầu xương mác
19 Cơ chày sau 
20 Khớp chày mác
21 Cơ chày trước
22 Xương mác ( đầu) 
23 Cơ mác dài
24 Cơ dép
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1 Cơ rộng ngoài
2 Cơ nhị đầu đùi  (đầu dài)
3 Cơ rộng giữa 
4 Cơ nhị đầu đùi (đầu ngắn)
5 Mạc giữ bánh chè ngoài (dọc)
6 Động mạch và tĩnh mạch gối

trên ngoài
7 Mạc giữ bánh chè ngoài

(ngang)
8 Cơ bụng chân trong (đầu 

ngoài)
9 Xương đùi (lồi cầu ngoài)

10 Thần kinh mác chung
11 Khớp gối
12 Sụn chêm ngoài (sừng sau)
13 Sụn chêm ngoài (sừng trước)
14 Cơ khoeo (với gân )
15 Động mạch gối dưới ngoài
16 Khớp chày mác (phía gần)
17 Lồi cầu ngoài xương mác
18 Xương mác (đầu)
19 Đông mạch mác trước
20 Cơ dép
21 Cơ chày sau
22 Cơ mác dài
23 Cơ chày trước
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1 Cơ rộng ngoài 
2 Cơ rộng giữa
3 Gân cơ tứ đầu đùi
4 Cơ nhị đầu đùi

(đầu ngắn)
5 Động mạch và tĩnh mạch 

gối trên ngoài
6 Cơ nhị đầu đùi       

(đầu dài)
7 Túi hoạt dịch trên bánh chè
8 Thần kinh mác chung
9 Xương bánh chè

10 Cơ bụng chân
(đầu ngoài )

11 Xương đùi (lồi cầu ngoài)
12 Sụn khớp
13 Dây chằng bánh chè
14 Cơ gan chân
15 Lớp đệm mỡ dưới bánh chè
16 Động mạch và tĩnh mạch gối 

dưới ngoài
17 Sụn chêm ngoài (sừng trước)
18 Sụn chêm ngoài (sừng sau)
19 Lồi cầu ngoài xương chày
20 Cơ khoeo
21 Lồi củ chày
22 Cơ dép
23 Cơ chày sau
24 Động mạch chày trước 
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1 Cơ rộng giữa
2 Cơ nhị đầu đùi
3 Gân cơ tứ đầu đùi
4 Cơ bán màng
5 Túi hoạt dịch trên bánh chè
6 Xương đùi (thân)
7 Vòng nối quanh xương bánh chè
8 Động mạch và tĩnh mạch gối trên 

ngoài
9 Xương bánh chè

10 Tĩnh mạch khoeo
11 Xương đùi (lồi cầu ngoài)
12 Sụn khớp
13 Túi hoạt dịch trước xương bánh 

chè dưới da 
14 Dây chằng chéo trước

(bám tận tại xương đùi)
15 Lớp đệm mỡ dưới bánh chè
16 Thần kinh chày

17   Dây chằng ngang gối
18 Động mạch khoeo
19 Động mạch và tĩnh mạch gối 

dưới ngoài 
20 Dây chằng khoeo chéo
21 Túi hoạt dịch dưới bánh chè 

dưới da
22 Sụn chêm ngoài (sừng sau,

bám tận trong)
23 Dây chằng bánh chè
24 Cơ gan chân
25 Dây chằng chéo sau

(nguyên ủy xương chày)
26 Cơ bụng chân (chân ngoài)
27 Đầu xương chày
28 Cơ khoeo
29 Túi hoạt dịch dưới bánh chè sâu
30 Cơ dép
31 Lồi củ chày
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1 Xương đùi (thân)
2 Cơ rộng trong
3 Cơ tứ đầu đùi
4 Cơ bán màng
5 Túi hoạt dịch trên bánh chè
6 Động mạch khoeo
7 Vòng nối quanh xương bánh chè
8 Tĩnh mạch khoeo
9 Xương bánh chè

10 Sụn khớp
11 Túi hoạt dịch trước bánh chè 

dưới da
12  Xương đùi (phần gian lồi cầu)
13 Dây chằng chéo trước
14 Dây chằng khoeo chéo
15 Lớp đệm mỡ dưới bánh chè

16 Thần kinh chày
17 Động mạch và tĩnh mạch gối 
dưới ngoài
18 Dây chằng chéo sau
19 Túi hoạt dịch dưới bánh chè 
dưới da
20 Lồi gian lồi cầu trong
21 Dây chằng ngang gối
22 Cơ gan chân
23 Dây chằng xương bánh chè
24 Cơ bụng chân

(đầu ngoài)
25 Đầu xương chày
26 Cơ khoeo
27 Túi hoạt dịch dưới bánh chè sâu
28 Cơ dép
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1 Cơ thẳng đùi
2 Cơ rộng trong
3 Gân cơ tứ đầu đùi
4 Động mạch đùi nông
5 Túi hoạt dịch trên bánh chè
6 Cơ bán màng
7 Vòng nối quanh xương  bánh 

chè
8 Xương đùi (thân)
9 Xương bánh chè
10 Động mạch và tĩnh mạch gối 

trên trong
11  Túi hoạt dịch trước bánh

chè dưới da
12 Sụn khớp
13 Lớp đệm mỡ dưới bánh chè
14 Xương đùi (lồi cầu trong)

15 Dây chằng ngang gối
16 Dây chằng chéo sau
17 Dây chằng xương bánh chè
18 Cơ bụng chân (đầu trong)
19 Lồi gian lồi cầu trong xương chày
20 Dây chằng sụn chêm đùi sau

(dây chằng Wrisberg’s )
21 Túi hoạt dịch dưới bánh chè sâu
22 Động mạch và tĩnh mạch gối dưới 

trong
23 Cơ khoeo
24 Thần kinh chày
25 Xương chày ( thân) 
26 Cơ bụng chân (đầu ngoài)
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1 Cơ thẳng đùi 
2 Cơ rộng trong
3 Gân cơ tứ đầu đùi
4 Cơ bán màng
5 Túi hoạt dịch trên bánh chè
6 Xương đùi (thân)
7 Động mạch và tĩnh mạch 

gối trên trong
8 Cơ bụng chân (đầu trong +

bám tận cơ)
9 Vòng nối quanh xương bánh

chè
10 Lớp cân sâu vùng cẳng chân
11 Xương bánh chè

12 Sụn khớp
13 Túi hoạt dịch trước bánh 
chè dưới da
14 Xương đùi (lồi cầu trong)

15 Lớp đệm mỡ dưới bánh chè
16 Dây chằng chéo sau

(bám tận)
17 Dây chằng bánh chè
18 Sụn chêm trong (sừng sau,

bám tận trong )
19 Dây chằng ngang gối
20 Động mạch và tĩnh mạch gối 
dưới trong
21 Lồi cầu trong xương chày
22 Cơ khoeo
23 Túi hoạt dịch dưới bánh chè sâu
24 Cơ bụng chân

(Đầu ngoài)
25 Cơ may (bám tận, phần 

nông gân chân ngỗng)
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1 Cơ thẳng đùi
2 Cơ rộng trong
3 Xương đùi (thân)
4 Cơ bán màng
5 Gân cơ tứ đầu đùi
6 Động mạch và tĩnh mạch 
gối trên trong
7 Túi hoạt dịch trên bánh chè
8 Lớp cân sâu vùng cẳng chân
9 Xương bánh chè

10 Dây chằng chéo sau
(bám tận)

11 Túi hoạt dịch trước bánh chè 
dưới da 

12 Sụn khớp

13 Lớp đệm mỡ dưới bánh chè
14 Sụn chêm trong (sừng sau)
15 Xương đùi (lồi cầu trong)
16 Lồi cầu trong xương chày
17 Dây chằng bánh chè
18 Cơ bụng chân (đầu trong)
19 Dây chằng ngang gối
20 Động mạch và tĩnh mạch gối 
dưới trong
21 Túi hoạt dịch dưới bánh chè sâu
22 Cơ khoeo
23 Cơ may (bám tận, phần nông 
gân chân ngỗng)
24 Cơ bụng chân (đầu ngoài)
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1 Cơ rộng trong
2 Cơ bán màng
3 Động mạch và tĩnh mạch 
gối trên trong
4 Bao hoạt dịch dưới gân của 
cơ bụng chân trong
5 Mạc giữ bánh chè trong
6 Lớp cân sâu vùng cẳng chân
7 Túi hoạt dịch trên bánh chè
8 Hố khoeo
9 Xương bánh chè

10 Sụn khớp
11 Xương đùi (lồi cầu trong)

12 Sụn chêm trong (sừng sau)
13 Mạc giữ bánh chè trong
14 Dây chằng khoeo chéo
15 Sụn chêm trong (sừng trước)
16 Lồi cầu trong xương chày
17 Khớp gối
18 Cơ bụng chân (đầu trong)
19 Cơ may (bám tận, phần nông
gân chân ngỗng)
20 Động mạch và tĩnh mạch gối 

dưới trong
21 Gân chân ngỗng (phần nông)
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1 Cơ rộng trong
2 Thần kinh hiển
3 Cơ khép lớn (gân  )
4 Cơ may
5 Động mạch và tĩnh mạch 
gối trên trong
6 Cơ bán màng (+ gân)
7 Xương đùi (lồi cầu trong)
8 Sụn khớp
9 Mạc giữ bánh chè trong

10 Cơ bán gân (gân)

11 Sụn chêm trong (Sừng trước)
12 Sụn chêm trong (sừng sau)
13 Sụn chêm trong  (phần giữa)
14 Gân chân ngỗng (phần sâu)
15 Lồi cầu trong xương chày
16 Gân chân ngỗng (phần nông)
17 Cơ may (bám tận, phần nông của 

gân chân ngỗng)
18 Bao hoạt dịch gân chân ngỗng
19 Cơ thon (bám tận, phần nông của
gân chân ngỗng)
20 Cơ bụng chân (đầu trong)
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1 Cơ mác ngắn
2 Động mạch và tĩnh mạch 
chày sau
3 Cơ gấp ngón cái dài
4 Cơ gấp các ngón dài
5 Tĩnh mạch hiển bé

6 Thần kinh chày
7 Thần kinh hiển ngoài
8 Cơ vuông gan chân
9 Xương gót

10 Cơ dạng ngón cái
11 Cân gan chân
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1 Cơ gấp ngón cái dài
2 Cơ chày sau
3 Động mạch mác
     (nhánh thông)
4 Động mạch chày sau

(nhánh thông)
5 Động mạch mác
6 Xương chày
7 Xương mác
8 Khớp sên-cẳng chân
9 Bao mu chân 

10 Dây chằng Delta
11 Xương sên
12 Cơ chày sau (gân )
13 Dây chằng sên mác sau
14 Cơ gấp các ngón dài (gân )

15 Cơ mác ngắn (gân)
16 Khớp dưới sên
17 Cơ mác dài (gân)
18 Động mạch , tĩnh mạch và       
thần kinh gan chân trong
19 Xương gót
20 Cơ gấp ngón cái dài (gân)
21 Thần kinh hiển ngoài với 

các mạch máu đi kèm
22 Động mạch , tĩnh mạch và 

thần kinh gan chân trong
23 Cơ dạng ngón út
24 Cơ vuông gan chân
25 Cơ gấp các ngón ngắn
26 Cơ dạng ngón cái
27 Cân gan chân
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1 Cơ gấp ngón cái dài
2 Tĩnh mạch hiển lớn
3 Xương mác
4 Xương chày
5 Xương sên
6 Khớp sên-cẳng chân
7 Khớp sên mác
8 Mắt cá trong
9 Mắt cá ngoài

10 Dây chằng Delta (phần 
dây chằng chày sên sau)

11 Dây chằng sên mác sau
12 Khớp dưới sên
13 Dây chằng gót mác
14 Cơ mác sau (gân )
15 Cơ mác ngắn (gân )

16 Mạc giữ gân cơ gấp
17 Cơ mác dài (gân)
18 Cơ gấp các ngón dài (gân )
19 Xương gót
20 Cơ gấp ngón cái dài (gân )
21 Thần kinh hiển ngoài với

các mạch máu đi kèm
22 Động mạch , tĩnh mạch và thần 
kinh gan chân trong
23 Cơ dạng ngón út
24 Động mạch , tĩnh mạch và thần 
kinh gan chân ngoài
25 Cơ gấp các ngón ngắn
26 Cơ vuông gan chân
27 Cân gan chân
28 Cơ dạng ngón cái
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1 Cơ duỗi các ngón dài
2 Tĩnh mạch hiển lớn
3 Xương mác
4 Mắt cá trong
5 Khớp sên-cẳng chân
6 Dây chằng Delta

(phần dây chằng chày sên sau)
7 Xương sên
8 Dây chằng Delta

(phần dây chằng chày gót)
9 Xương mác (mắt cá ngoài)

10  Cơ chày sau (gân )
11 Dây chằng gót mác
12 Mạc giữ gân cơ gấp
13 Cơ mác ngắn (gân )

14 Cơ gấp các ngón dài (gân)
15 Cơ mác dài (gân)
16 Cơ gấp ngón cái dài (gân)
17 Thần kinh hiển ngoài với

các mạch máu đi kèm
18 Cơ vuông gan chân
19 Xương gót
20 Động mạch , tĩnh mạch và thần 
kinh gan chân trong
21 Dây chằng gan chân dài
22 Cơ dạng ngón cái
23 Cơ dạng ngón 
24 Động mạch , tĩnh mạch và thần 
kinh gan chân ngoài
25 Cơ gấp các ngón ngắn
26 Cân gan chân
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1 Cơ duỗi ngón cái dài
2 Cơ chày trước (gân)
3 Động mạch chày trước
4 Thần kinh mác sâu
5 Cơ duỗi các ngón dài
6 Tĩnh mạch hiển lớn
7 Thần kinh mác sâu 

(nhánh da)
8 Động mạch cổ chân (trong)
9 Cơ duỗi ngón cái ngắn (gân)

10 Xương sên
11 Dây chằng gian cốt sên gót
12 Dây chằng gót ghe gan chân
13 Xương gót

14 Dây chằng Delta (phần chày ghe )
15 Cơ duỗi các ngón ngắn
16 Cơ chày sau (gân )
17 Dây chằng gan chân dài
18 Cơ gấp ngón cái dài (gân )
19 Cơ mác ngắn
20 Cơ gấp các ngón dài (gân )
21 Cơ mác dài (gân )
22 Cơ dạng ngón cái
23 Thần kinh bì mu chân ngoài
24 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh
gan chân trong
25 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh
gan chân ngoài
26 Cơ vuông gan chân
27 Cơ dạng ngón út
28 Cơ gấp các ngón ngắn
29 Cân gan chân
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242 Chi dưới

Gần

Gan chân

TrongBên

1 Cơ duỗi ngón cái dài (gân )
2 Cơ chày trước (gân )
3 Cơ duỗi các ngón dài (gân )
4 Động mạch chày trước
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5 Thần kinh mác sâu 
(nhánh trong)
6 Dây chằng Delta (phần 

chày sên trước )
7 Cơ duỗi ngón cái ngắn
8 Tĩnh mạch hiển lớn
9 Thần kinh mác sâu

(nhánh ngoài)
10 Xương sên 
11 Xương gót và dây chằng chẻ 
đôi
12 Xương ghe
13 Cơ duỗi các ngón ngắn
14 Dây chằng gót ghe gan chân
15 Xương hộp
16 Cơ chày sau (gân)

17 Cơ khép ngón cái (bó chếch)
18 Cơ gấp ngón cái dài (gân )
19 Cơ vuông gan chân
20 Cơ gấp các ngón dài (gân )
21 Cơ mác ngắn (gân )
22 Cơ dạng ngón cái
23 Cơ mác dài (gân )
24 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh
gan chân trong
25 Thần kinh bì mu chân ngoài
26 Dây chằng gan chân dài
27 Cơ dạng ngón út
28 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh
gan chân ngoài
29 Cân gan chân
30 Cơ gấp các ngón ngắn
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1 Cơ duỗi ngón cái dài  (gân )
2 Cơ chày trước (gân )
3 Cơ duỗi các ngón dài (gân )
4 Động mạch chày trước
5 Xương ghe
6 Cơ duỗi ngón cái ngắn
7 Dây chằng cổ chân mu chân
8 Tĩnh mạch hiển lớn
9 Cơ duỗi các ngón ngắn

10 Cơ chày sau (gân )
11 Xương hộp
12 Cơ gấp ngón cái dài (gân cơ)

13 Cơ khép ngón cái (bó chếch)
14 Cơ dạng ngón cái
15 Cơ mác dài  (gân )
16 Cơ gấp các ngón dài (gân )
17 Xương đốt bàn V (nền)
18 Động mạch , tĩnh mạch và thần 
kinh gan chân trong
19 Cơ mác ngắn (gân )
20 Cơ vuông gan chân
21 Cơ gian cốt
22 Cơ gấp các ngón ngắn
23 Dây chằng gan chân dài
24 Động mạch , tĩnh mạch và thần 
kinh gan chân ngoài
25 Cơ dạng ngón út
26 Cân gan chân
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1 Cơ duỗi ngón cái dài (gân )
2 Động mạch chày trước
3 Cơ duỗi ngón cái ngắn (gân )
4 Cơ chày trước (gân )
5 Cơ duỗi các ngón dài (gân )
6 Xương chêm giữa
7 Cơ duỗi các ngón ngắn 
8 Tĩnh mạch hiển lớn
9 Thần kinh mác sâu

(nhánh ngoài)
10 Xương chêm trong
11 Xương chêm ngoài
12 Cơ chày sau (gân bám tận)
13 Dây chằng cổ chân mu chân
14 Thần kinh gan chân ngoài

(nhánh sâu)
15 Xương hộp

16 Cơ dạng ngón cái
17 Xương đốt bàn IV (nền)
18 Vách gan chân trong
19 Cơ mác dài (gân )
20 Cơ khép ngón cái (bó chếch) và 

cung gan chân sâu
21 Dây chằng gan chân dài
22 Cơ gấp ngón cái dài (gân )
23 Cơ vuông gan chân
24 Cơ gấp ngón cái ngắn
25 Xương đốt bàn V (nền)
26 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh
gan chân trong
27 Cơ gian cốt
28 Cơ gấp các ngón dài  (gân )
29 Cơ gấp ngón út ngắn
30 Cơ gấp các ngón ngắn
31 Cơ dạng ngón út
32 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh
gan chân ngoài
33 Cân gan chân
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248 Chi dưới

Mu chân

Gan chân

TrongBên

1 Cơ duỗi ngón cái ngắn (gân)
2 Cơ duỗi ngón cái dài (gân )
3 Cơ duỗi các ngón ngắn
4 Động mạch chày trước
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5 Cơ duỗi các ngón dài (gân )
6 Xương chêm giữa
7 Thần kinh mác sâu (nhánh bên)
8 Tĩnh mạch hiển lớn
9 Xương chêm ngoài
10 Cơ chày trước (gân )
11 Xương đốt bàn II (nền)
12 Xương chêm trong
13 Xương đốt bàn III (nền)
14 Cơ gấp ngón cái ngắn (bó bên)
15 Cơ mác dài (gân)
16 Cơ dạng ngón cái
17 Dây chằng gan chân dài
18 Cung gan chân sâu
19 Xương đốt bàn IV (nền)
20 Cơ khép ngón cái (bó chếch 

và gân )

21 Cơ duỗi ngón út ngắn (gân )
22 Cơ gấp ngón cái dài (gân )
23 Cơ gấp ngón cái ngắn (bó bên ) 
24 Cơ gấp ngón cái ngắn (bó trong)
25 Xương đốt bàn V (nền)
26 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh
gan chân trong (nhánh nông)
27 Cơ đối chiếu ngón út
28 Cơ gấp các ngón dài (gân  )
29 Cơ gian cốt
30 Động mạch , tĩnh mạch và thần 
kinh gan chân ngoài
31  Cơ dạng ngón út
32 Cơ gấp các ngón ngắn
33 Cơ gấp ngón út ngắn
34 Cân gan chân

Bàn chân, Mặt cắt đứng ngang      249

1

5

3

7

11

13

2

4

6

8

10

111

1116

15

129

4

17

19

21

22

18

20

23

25

27

24

29

26

28

30

32

31

33

34

5

3

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



250 Chi dưới

Mu chân

Gan chân
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1 Cơ duỗi ngón cái ngắn (gân)
2 Cơ duỗi ngón cái dài (gân )
3 Xương đốt bàn II (nền)
4 Xương đốt bàn I (nền)
5 Cơ duỗi các ngón dài (gân )
6 Xương đốt bàn III (nền)
7 Cơ duỗi các ngón ngắn
8 Các động mạch đốt bàn gan 
chân 
9 Cơ gian cốt
10 Tĩnh mạch xuyên (của cơ gian 

cốt mu chân số 1) 
11 Cơ duỗi ngón út ngắn (gân )
12 Cơ mác dài (bám tận)

13 Thần kinh gan chân ngoài (nhánh sâu)
và các động mạch đốt bàn gan chân

14 Cơ dạng ngón cái
15 Xương đốt bàn V (nền)
16 Cơ gấp ngón cái ngắn (bó bên)
17 Cơ đối chiếu ngón út
18 Cơ khép ngón cái  (bó chếcn)
19 Cơ gấp ngón út ngắn
20 Cơ gấp ngón cái dài (gân)
21 Cơ dạng ngón út
22 Cơ gấp các ngón dài (+ gân)
23 Động mạch các ngón gan chân riêng
24 Cân gan chân 
25 Cơ gấp các ngón ngắn (+ gân)
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1 Cơ duỗi các ngón dài (gân cơ)
của ngón 2

2 Cung tĩnh mạch mu chân
3 Cơ duỗi các ngón ngắn (gân )

của ngón 2
4  Cơ duỗi ngón cái dài (gân )
5 Cơ duỗi các ngón dài (gân )

của ngón 3
6 Cơ duỗi ngón cái ngắn (gân )
7 Cơ duỗi các ngón ngắn (gân ) 

của ngón 3
8 Động mạch và tĩnh mạch đốt bàn 

mu chân
9 Cơ duỗi các ngón ngắn (gân )

của ngón 4
10 Xương đốt bàn I
11 Cơ duỗi các ngón ngắn (gân )

của ngón 4
12 Các động mạch đốt bàn gan chân

(nhánh xuyên của cơ gian cốt mu 
chân thứ 1)

13 Cơ duỗi các ngón dài (gân )
của ngón 5

14 Cơ dạng ngón cái 
15 Cơ duỗi các ngón ngắn (gân)

của ngón 5
16 Động mạch , tĩnh mạch và thần 

kinh các ngón gan chân riêng
17 Thần kinh bì ngón mu chân
18 Cơ khép ngón cái (bó chếch)
19 Tĩnh mạch hiển bé 
20 Cơ gấp ngón cái ngắn (bó bên)
21 Xương đốt bàn
22 Cơ gấp ngón cái dài (gân )
23 Cơ gian cốt mu và gan bàn chân
24 Thần kinh gan chân ngoài

(nhánh sâu) và các động 
mạch đốt bàn gan chân

25 Cơ dạng ngón út (bám tận)
26 Cơ gấp các ngón ngắn và dài

(gân )
27 Cơ duỗi ngón út ngắn (gân)
28 Cơ khép ngón cái (bó ngang)
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Mu chân

Xa  
Gan chân
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1 Cơ gian cốt
2 Xương đốt bàn II
3 Cơ duỗi ngón II ( gân )
4 Xương đốt bàn II (đầu)
5 Khớp cổ chân đốt bàn chân II
6 Cơ gấp các ngón dài ( gân)
7 Xương chêm giữa
8 Cơ khép ngon cái (bó ngang)
9 Xương chêm ngoài

10 Cơ chun
11  Dây chằng cổ chân mu chân
12 Cơ khép ngón cái (bó chếch)
13 Xương ghe
14 Cung gan chân sâu
15 Động mạch mu chân
16 Cơ mác dài (gân)
17 Dây chằng sên ghe mu chân

18 Cơ gấp các ngón ngắn
19 Dây chằng chia đôi
20 Xương hộp
21 Dây chằng sên gót gian cốt
22 Khớp gót hộp
23 Cơ duỗi các ngón dài (gân)
24 Dây chằng gót ghe gan chân
25 Khớp sên-cẳng chân
26 Dây chằng gan chân dài
27 Xương mác
28 Động mạch , tĩnh mạch và thần 
kinh gan chân ngoài
29 Xương sên
30 Cơ dạng ngón út 
31 Cơ gấp ngón cái dài (gân)
32 Cân gan chân
33 Dây chằng sên mác sau
34 Xương gót
35 Khớp dưới sên
36 Gân Achilles (gân gót)
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1 Cơ gian cốt
2 Các đốt xa , giữa , gần ngón 2
3 Xương đốt bàn I (nền)
4 Cơ duỗi các ngón (gân)
5 Khớp chêm ghe
6 Xương đốt bàn II (chỏm)
7 Xương ghe
8 Cơ khép ngón cái (Bó ngang)
9 Khớp sên ghe
10 Cơ gấp các ngón dài (gân)
11 Dây chằng sên ghe
12 Cơ khép ngón cái

(bó chếch)
13 Động mạch cổ chân trong
14 Xương chêm trong
15 Dây chằng gian cốt sên ghe
16 Xương chêm giữa

17 Động mạch mắt cá trong trước
18 Cơ mác dài (gân)
19 Xương sên
20 Cung gan chân sâu
21 Cơ duỗi ngón cái dài (gân)
22 Cơ vuông gan chân
23 Xương mác
24 Dây chằng gót ghe gan chân
25 Khớp sên-cẳng chân
26 Cơ gấp các ngón ngắn
27 Cơ chày sau
28 Cân gan chân
29 Cơ gấp ngón cái dài
30 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh

gan chân ngoài
31 Dây chằng sên mác sau
32 Cơ dạng ngón út
33 Gân Achilles (gân  gót)
34 Khớp dưới sên
35 Thể mỡ trước gân Achilles
36 Xương gót
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1 Cơ duỗi ngón cái dài
2   Đốt ngón xa I
3 Xương đốt bàn I
4 Đốt ngón gần I
5 Xương chêm giữa
6 Xương vừng
7 Cơ chày trước
8 Cơ gấp ngón cái ngắn 
     (Đầu ngoài)
9 Xương ghe
10 Cân gan chân
11 Dây chằng sên ghe
12 Cơ gấp ngón cái dài (gân)
13 Xương gót
14 Cơ gấp ngón cái ngắn

     (Đầu trong)
15 Xương sên
16 Cơ chày sau (gân)

17 Xương chày
18 Dây chằng gót ghe gan chân
19 Cơ chày sau
20 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh 

gan chân trong
21 Cơ gấp các ngón dài (gân)
22 Động mạch , tĩnh mạch và thần kinh 

gan chân ngoài 
23 Dây chằng Delta (phần chày sên sau)
24 Cơ dạng ngón cái
25 Cơ gấp ngón cái dài (gân)
26 Cơ vuông gan chân
27 Cơ gấp các ngón dài (gân)
28 Cân gan chân
29 Vòng nối quanh gót
30 Xương gót (củ)
31 Gân Achilles’ (Gân gót )
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1 Các động mạch cổ chân trong
2 Đốt ngón xa I
3 Xương chêm trong
4 Cơ gấp ngón cái dài (gân)
5 Xương ghe
6 Cơ duỗi ngón cái dài
7 Tĩnh mạch mu chân

(Về tĩnh mạch hiển lớn)
8 Đốt ngón gần I
9 Xương sên

10 Xương đốt bàn I (chỏm)
11 Dây chằng Delta      

(phần chày sên trước)
12 Cân gan chân
13 Dây chằng Delta

(phần chày ghe)

14 Động mạch và thần kinh gan chân trong
(nhánh nông)

15 Dây chằng Delta                         
(phần chày gót)

16 Cơ gấp ngón cái ngắn
17 Xương chày (Mắt cá trong)
18 Cơ dạng ngón cái
19 Dây chằng Delta  (phần chày sên sau)
20 Cơ chày sau (gân)
21 Động mạch chày sau

(nhánh mắt cá trong)
22 Cơ gấp ngón cái dài (gân)
23 Cơ gấp các ngón dài (gân)
24 Xương gót
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Mã màu: Cột sống 263

Các cơ ở mặt và cổ ngực: 

Cơ nhị thân 

Cơ trâm móng 

Cơ ức móng

Động mạch

Dây thần kinh

Tĩnh mạch

Xương

 Mô mỡ

Xương sụn

Gân

Đĩa gian đốt sống

 Dịch não tủy

Cơ dựng gai (dải bên): 

Cơ chậu-sườn

Cơ cực dài ngực

Cơ gối đầu và cơ gối cổ

Cơ gian mỏm ngang 

Cơ nâng sườn

Cơ mác

Các cơ ngắn của khớp đầu cổ: 

Cơ thẳng đầu sau bé và lớn                       

Cơ chéo đầu trên và dưới 

Các cơ trước sống cổ: 

Cơ dài đầu và dài cổ                         

Cơ thẳng đầu bên và trước

Cơ của thân- vòng ngực - cánh 

tay:

Cơ trám lớn và bé                       

Cơ ức - đòn - chũm

Cơ nâng vai  

Cơ răng trước

Cơ ngực lớn và bé                        

Cơ thang 

Cơ của thân - chân - 

bụng:                            

Cơ lưng rộng 

Cơ thắt lưng

Cơ vuông thắt lưng

Cơ hình lê 

Cơ mông nhỡ

Hạch bạch huyết

Cơ dựng gai (dải giữa):

Hệ thống cột sống: cơ gian gai

Cơ gai ngực, cơ gai cổ, cơ gai đầu 

Hệ thống ngang gai sống: Cơ xoay nâng ngực 

ngắn và dài 

Cơ nhiều chân thắt lưng, ngực, cổ

Cơ bán gai ngực, bán gai cổ, bán gai đầu

Cơ của lồng ngực:

Cơ gian sườn ngoài, trong và trong cùng Cơ 

ngang ngực 

Cơ dưới sườn 

Cơ bậc thang trước, giữa, bé và sau

Thực quản

Gan, các tuyến

Khí
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264 Cột sống

  Hộp sọ

Cùng cụt

LưngB ụng
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I

II

III

IV

 
V

2

3

4
  
5
   
6

10

7

8

12

9

11

 
13

14

1

15

16

17

  1 Dây chằng gáy     
  2 Răng đốt trục, C2     
  3 Đốt sống cổ         

VII, C7              
  4 Thân đốt sống 

ngực T1             
  5 Ống sống        
  6 Tủy ngực         
  7 Đĩa gian đốt 

sống                 
  8 Dây chằng trên  

mỏm gai          
  9 Dây chằng gian 

gai              
10 Thân đốt sống 

thắt lưng L1       
11 Nón tủy sống   
12 Đuôi ngựa      
13 Gai đốt sống   
14 Màng cứng      
15 Xương cùng 

(S1)  
16 Ụ nhô của 

xương cùng 
17 Xương cụt

I Đốt sống cổ C1–7 
II Đốt sống ngực 

T1–12 
III Đốt sống thắt 

lưng L1–5 
IV Xương cùng (đốt 

sống cùng 1–5) 
V Xương cụt (đốt 

sống cụt 1–3 hoặc 
1–4)
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266 Cột sống

 Hộp sọ

Cùng cụt

LưngBụng

1 Lỗ chẩm 
2 Cơ thang (phần xuống) 
3 Màng mái 
4 Xương chẩm (ụ chẩm trong)
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  5 Màng đội-chẩm trước 
  6 Cơ bán gai đầu 
  7 Dây chằng đỉnh mỏm răng 
  8 Cơ thẳng đầu sau bé    
  9 Bó dọc 
10 Màng đội chẩm sau 
11 Đốt đội (cung trước)
12 Mô mỡ dưới chẩm 
13 Khớp đội-chẩm giữa
14 Đốt đội (cung sau) 
15 Đốt trục (răng) 
16 Các tĩnh mạch cổ sâu
17 Đốt trục (thân đốt sống) 
18 Dây chằng ngang của đốt 

đội 
19 Cơ dài đầu

20 Dây chằng dọc sau                      
21 Diện khớp dưới C3                       
22 Dây chằng gian gai                      
23 Diện khớp trên C4                      
24 Tủy cổ                                         
25 Dây chằng dọc trước                  
26 Khoang dưới nhện trước và sau 

tủy 
27 Đĩa gian đốt sống 
28 Cơ gian gai 
29 Thực quản 
30 Gai đốt sống C7 
31 Tĩnh mạch thân đốt sống 
32 Dây chằng vòng 
33 Thân đốt sống ngực T1 
34 Dây chằng trên mỏm gai 
35 Ống sống
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268 Cột sống

 Hộp sọ

Cùng cụt

LưngBụng

1 Động mạch đốt sống 
2 Xương chẩm 
3 Lồi cầu chẩm 
4 Cơ bán gai đầu 
5 Khớp chẩm-đội
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  6 Cơ thẳng đầu sau bé 
  7 Đốt đội (khối bên) 
  8 Cơ thang (phần xuống) 
  9 Đốt đội (vòm sau) 
10 Mô mỡ dưới chẩm         
11 Dây thần kinh tủy sống C2
12 Cơ thẳng đầu sau lớn      
13 Đốt trục (thân) 
14 Tĩnh mạch cổ sâu           
15 Hạch dây thần kinh tủy C3
16 Cơ chéo đầu dưới           
17 Cơ dài đầu                    
18 Cơ gai cổ và cơ nhiều chân
19 Cơ nâng màn khẩu cái 
20 Cơ gối đầu

21 Thân đốt sống cổ C7                           
22 Cơ bán gai cổ                                    
23 Hạch thần kinh tủy C8                      
24 Hạch thần kinh tủy T1                      
25 Lỗ gian đốt sống                               
26 Mỏm khớp dưới                                 
27 Thân đốt sống ngực 1                       
28 Khớp mỏm khớp 
29 Động mạch gian sườn sau (Các 

nhánh tủy và rễ thần kinh của  
nhánh lưng) 

30 Mỏm khớp trên 
31 Cơ dài cổ 
32 Cơ thang (phần ngang) 
33 Đĩa gian đốt sống 
34 Cơ trám 
35 Dây chằng vòng 
36 Cơ gối cổ 
37 Tĩnh mạch gian sườn sau
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270 Cột sống

 Hộp sọ

Cùng cụt

LưngBụng
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  1 Lồi cầu chẩm 
  2 Cơ bán gai đầu 
  3 Động mạch cảnh trong 
  4 Mô mỡ dưới chẩm 
  5 Khớp chẩm-đội 
  6 Cơ thẳng đầu sau bé          
  7 Đốt đội (khối bên) 
  8 Cơ thẳng đầu sau lớn 
  9 Động mạch đốt sống               
10 Thần kinh tủy C2                     
11 Tĩnh mạch cổ sâu                   
12 Cơ chéo đầu dưới                    
13 Lỗ gian đốt sống                     
14 Cơ thang (phần xuống) 
15 Cơ dài đầu 
16 Cơ gối đầu 

17 Động mạch đốt sống (các nhánh 
tủy và rễ thần kinh) 

18 Mỏm khớp dưới                        
19 Hạch thần kinh tủy C8              
20 Khớp mỏm khớp                
21 Cơ dài cổ                                  
22 Mỏm khớp trên                      
23 Thân đốt sống ngực 1               
24 Cơ gai cổ và cơ nhiều chân    
25 Động mạch gian sườn sau (Các 

nhánh tủy và rễ thần kinh của 
nhánh lưng) 

26 Dây chằng vòng                         
27 Tĩnh mạch gian sườn sau           
28 Cơ thang (phần ngang)               
29 Động mạch gian sườn sau 

(nhánh lưng)
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272 Cột sống

 Hộp sọ

Cùng cụt

TráiPhải

1 Ống tai ngoài 
2 Lỗ trâm-chũm 
3 Tĩnh mạch đốt sống 
4 Tĩnh mạch cảnh trong 
5 Lồi cầu chẩm 
6 Xương chũm
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31
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38
 37
39
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  7 Tuyến mang tai 
  8 Cơ thẳng đầu bên 
  9 Khớp chẩm-đội 
10 Màng mái                 
11 Đốt đội (khối bên) 
12 Dây chằng ngang           
13 Đốt đội (mỏm ngang) 
14 Cơ nhị thân (bụng sau) 
15 Đốt trục (răng) 
16 Dây chằng cánh            
17 Dây thần kinh tủy C2    
18 Động mạch đốt sống   
19 Khớp đội-trục 
20 Cơ chéo đầu dưới 
21 Khớp mỏm khớp 
22 Cơ nâng vai

  23 Đốt trục (thân) 
24 Hạch thần kinh tủy C3 

25 Đám rối cổ 
26 Cơ ức-đòn-chũm 
27 Cơ bậc thang giữa 
28 Đĩa gian đốt sống (C2/C3) 
29 Mỏm ngang C7 
30 Mỏm khớp trên C4 
31 Thân đốt sống cổ C7 
32 Mỏm khớp dưới 
33 Thần kinh tủy C8 
34 Mỏm móc C7 
35 Cơ bậc thang sau 
36 Động mạch dưới đòn 
37 Thực quản 
38 Cơ dài đầu 
39 Phổi
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274 Cột sống

 Hộp sọ

Cùng cụt

TráiPhải

1 Hành não 
2 Xoang xích-ma 
3 Xương chũm 
4 Lỗ chẩm 
5 Động mạch đốt sống 
6 Cơ gối đầu 
7 Cơ nhị thân (bụng sau)
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  8 Cơ chéo đầu trên 
  9 Đốt đội (cung sau) 
10 Cơ chéo đầu dưới 
11 Động mạch đốt sống
12 Cơ ức-đòn-chũm     
13 Hạch thần kinh tủy C2
14 Cơ nâng vai            
15 Đốt trục (Cung đốt sống) 
16 Cơ gối cổ                
17 Tủy sống (tủy cổ với ống 

nội tủy) 
18 Cơ bậc thang giữa  
19 Động mạch gian sườn sau (Các 

nhánh tủy và rễ thần kinh của 
nhánh lưng)

  20 Mỏm khớp dưới C6 
21 Cơ bán gai cổ 

22 Khớp mỏm khớp 
23 Dịch não tủy ở trong ống sống 
24 Mỏm khớp trên C7 
25 Màng cứng 
26 Cơ bậc thang sau 
27 Dây chằng dọc sau 
28 Xương sườn số 1 (cổ) 
29 Thần kinh tủy C8 
30 Thân đốt sống ngực T1 
31 Thần kinh tủy T1 
32 Đĩa gian đốt sống 
33 Xương sườn số 2 (đầu) 
34 Phổi trái 
35 Xương sườn số 1 (thân)
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276 Cột sống

  Hộp sọ

Cùng cụt

TráiPhải
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1
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14
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19
21

22

18

20

23

25

27

24

29

26

32

28

 
30

7

31

17 Dây chằng gian gai                    
18 Cơ bán gai cổ                     
19 Cung đốt sống C7               
20 Cơ nâng vai                            
21 Xương sườn số 1 (cổ và ụ) 
22 Cơ gai cổ và cơ nhiều chân 
23 Tủy ngực                                          
24 Cơ gối cổ                                          
25 Cơ gian sườn                                   
26 Cơ bậc thang sau                              
27 Dịch não tủy ở trong ống sống        
28 Hạch thần kinh tủy T1                      
29 Màng cứng và dây chằng dọc sau 
30 Xương sườn số 2 
31 Thân đốt sông ngực 2 
32 Phổi trái

  1 Xoang xích-ma 
  2 Cơ thẳng đầu sau lớn         
  3 Xương chũm                      
  4 Cơ chéo đầu trên 
  5 Bể hành-tiểu não 
  6 Đám rối tĩnh mạch dưới 

chẩm 
  7 Thần kinh dưới chẩm 
  8 Cơ cực dài đầu 
  9 Đốt đội (cung sau) 
10 Cơ gối đầu 
11 Dây chằng gáy 
12 Cơ chéo đầu dưới 
13 Thần kinh chẩm lớn 
14 Cơ ức-đòn-chũm 
15 Tĩnh mạch cổ sâu 
16 Mỏm gai C2
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278 Cột sống

Bụng

Lưng

TráiPhải
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  1 Tĩnh mạch sau hàm
  2 Xương hàm            
  3 Cơ nhị thân (bụng sau) 
  4 Tĩnh mạch cảnh trong    
  5 Động mạch cảnh trong   
  6 Cơ dài đầu            
  7 Khớp đội-trục giữa 
  8 Đốt đội (cung trước)
  9 Thần kinh hạ thiệt (XII) 
10 Đám rối chân bướm      
11 Thần kinh lang thang (X) 
12 Cơ trâm-móng   
13 Động mạch hàm 

(phần hàm dưới) 
14 Tuyến mang tai 
15 Dây chằng cánh 
16 Cơ thẳng đầu bên

17 Khối bên của đốt đội                        
18 Răng của đốt trục                             
19 Động mạch đốt sống                        
20 Dây chằng chữ thập của đốt đội 

(các sợi dọc trên và dây chằng 
ngang) 

21 Cơ cực dài đầu 
22 Cơ ức-đòn-chũm 
23 Cơ gối đầu 
24 Tĩnh mạch cổ sâu 
25 Cơ chéo đầu trên 
26 Tủy sống 
27 Đốt đội (cung sau) 
28 Cơ bán gai đầu 
29 Cơ thẳng đầu sau lớn 
30 Cơ thẳng đầu sau bé 
31 Cơ thang 
32 Dây chằng gáy
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280 Cột sống

Bụng

Lưng

TráiPhải
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  1 Tuyến mang tai 
  2 Xương hàm dưới (ngành) 
  3 Tĩnh mạch cảnh trong 
  4 Thần kinh thiệt hầu (IX) 
  5 Cơ dài đầu 
  6 Răng đốt trục 
  7 Dây chằng dọc trước 
  8 Thần kinh lang thang (X) 
  9 Thần kinh hạ thiệt (XII) 
10 Động mạch cảnh trong 
11 Thần kinh gai (XI) 
12 Cơ nhị thân (bụng sau) 
13 Động mạch hàm (phần hàm 

dưới) 
14 Tĩnh mạch sau hàm dưới 
15 Đốt đội (khối bên) 
16 Đốt đội (mỏm ngang) 
17 Dây chằng ngang của đốt 

đội 
18 Động mạch đốt sống

19 Rễ trước                                        
20 Cơ ức-đòn-chũm                           
21 Rễ sau                                            
22 Cơ cực dài đầu                             
23 Tĩnh mạch cổ sâu                         
24 Cơ chéo đầu trên                         
25 Màng cứng và dịch não tủy 

(khoang dưới nhện) 
26 Cơ chéo đầu dưới                      
27 Gai đốt sống 
28 Cơ gối đầu 
29 Cơ bán gai đầu 
30 Đốt trục (cung sau) 
31 Cơ thẳng đầu sau lớn 
32 Tủy sống 
33 Cơ thang
34 Cơ thẳng đầu sau bé 
35 Dây chằng gáy
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282 Cột sống

Bụng

Lưng

TráiPhải
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  1 Cơ chân bướm trong 
  2 Thần kinh lang thang (X) 
  3 Thần kinh gai (XI) 
  4 Cơ trâm lưỡi 
  5 Cơ trâm hầu 
  6 Cơ dài đầu 
  7 Cơ dài cổ 
  8 Đốt trục (thân) 
  9 Cơ khít hầu trên 
10 Đốt đội (mỏm khớp) 
11 Động mạch cảnh trong           
12 Động mạch cảnh ngoài 
13 Xương hàm dưới (ngành) 
14 Cơ nhị thân (bụng sau) 
15 Tĩnh mạch sau hàm dưới 
16 Tuyến mang tai 
17 Thần kinh hạ thiệt (XII)

18 Tĩnh mạch cảnh trong 
19 Đốt đội (mỏm ngang) 
20 Đốt trục (thân) 
21 Cơ ức-đòn-chũm 
22 Khoang dưới nhện trước tủy 
23 Động mạch đốt sống 
24 Rễ trước của dây thần kinh cổ 2 
25 Cơ cực dài đầu 
26 Tủy sống 
27 Cơ gối đầu 
28 Rễ sau của dây thần kinh cổ 2 
29 Cơ chéo đầu dưới 
30 Tĩnh mạch cổ sâu 
31 Hạch thần kinh tủy (rễ thần kinh) 
32 Cơ thang
33 Cơ bán gai đầu 
34 Cơ thẳng đầu sau lớn 
35 Đốt trục (cung sau)

Cột sống cổ, thiết đồ nằm ngang 283

4 61 13

19

21

23
22

2 5

27
29

24

31

33

26

28

30

32

34

11 1485

35

732 9 10 12

15

17

16

18

20

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



284 Cột sống

Bụng

Lưng

TráiPhải

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



  1 Động mạch đốt sống 
  2 Tuyến giáp 
  3 Cơ dài cổ 
  4 Cơ khít hầu trên 
  5 Thực quản 
  6 Sụn nhẫn 
  7 Tĩnh mạch đốt sống-nền 
  8 Thân đốt sống cổ C5 và lỗ 

gian đốt C5/C6 
  9 Cơ bậc thang trước 
10 Tĩnh mạch đốt sống 
11 Động mạch cảnh chung 
12 Tĩnh mạch cảnh trong 
13 Cơ ức-đòn-chũm 
14 Cơ bậc thang giữa 
15 Cơ bậc thang sau 
16 Dây thần kinh tủy C5 
17 Khoang dưới nhện trước 

tủy 
18 Hạch thần kinh tủy (rễ thần 

kinh)

19 Cơ nâng vai 
20 Mỏm khớp trên 
21 Tủy sống 
22 Khớp mỏm khớp 
23 Cơ cực dài đầu 
24 Mỏm khớp dưới 
25 Cung sau đốt sống C5 (mảnh) 
26 Tĩnh mạch cổ sâu 
27 Cơ gai cổ và cơ nhiều chân 
28 Rễ trước C6 
29 Mỏm gai đốt sống 
30 Rễ sau C6 
31 Cơ bán gai đầu 
32 Đám rối tĩnh mạch sau ngoài 
33 Cơ thang 
34 Cơ bán gai cổ 
35 Dây chằng gáy 
36 Cơ gối đầu 
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1 Mỏm ngang
2 Cuống của cung đốt sống
3 Tuyến giáp
4 Cơ khít hầu trên
5 Đám rối tĩnh mạch trước 

trong
6 Thực quản
7 Thanh quản
8 Thân đốt sống cổ C6
9 Cơ dài cổ

10 Động mạch cảnh chung
11 Tĩnh mạch cảnh trong
12 Cơ ức-đòn-chũm
13 Cơ bậc thang trước
14 Cơ bậc thang giữa
15 Rễ trước C7
16 Động mạch đốt sống
17 Mỏm khớp

18 Thần kinh tủy C6
19 Cơ nâng vai
20 Cơ cực dài đầu
21 Tủy sống
22 Tĩnh mạch cổ sâu
3 Rễ sau C7
24 Cơ cực dài cổ
25 Cung sau đốt sống C6 (mảnh)
26 Cơ gai cổ và cơ nhiều chân
27 Cơ bán gai cổ
28 Cơ gối cổ
29 Đám rối tĩnh mạch sau ngoài
30 Dây chằng gáy
31 Cơ gối đầu
32 Cơ trám bé
33 Cơ thang
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18 Động mạch gian sườn sau
19 Động mạch phổi
20 Dây chằng dọc sau
21 Mặt dưới đốt sống T6
22 Đĩa gian đốt sống T9/T10 (Vòng sợi)
23 Nhĩ trái
24 Dây chằng vòng
25 Mặt trên đốt sống T7
26 Mô mỡ ngoài màng cứng (Mỡ sau 
đốt sống)
27 Tĩnh mạch đơn
28 Nón tuỷ
29 Đĩa gian đốt sống T9/T10 (Nhân tuỷ)
30 Chùm đuôi ngựa
31 Gan
32 Dây tận cùng
33 Động mạch chủ xuống

1 Thực quản
2 Đốt sống lồi C7
3 Tuyến giáp
4 Cơ gian gai đốt sống cổ
5 Khí quản
6 Dây chằng trên mỏm gai
7 Cơ ức móng
8 Thân đốt sống ngực T4
9 Thân ĐM cánh tay đầu

10 Dây chằng gian gai
11 Xương ức (Cán ức)
12 Mỏm gai đốt sống
13 Tĩnh mạch cánh tay đầu trái
14 Tĩnh mạch nền - đốt sống
15 Động mạch chủ lên
16 Tuỷ sống ngực
17 Dây chằng dọc trước
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290 Cột sống

Đầu

Đuôi

LưngBụng

1 Khí quản
2 Cơ gối cổ
3 Tuyến giáp
4 Cơ bán gai đầu
5 Cơ ức móng
6 Cơ răng cưa sau dưới
7 Thực quản
8 Cơ trám lớn
9 Thân cánh tay đầu
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10 Mỏm khớp đốt sống T3/T4
11 TM cánh tay đầu trái
12 Mỏm khớp dưới T4
13 Xương ức (Cán ức)
14 Mỏm khớp trên T5
15 Phế quản chính trái
16 Cơ thang
17 Động mạch chủ lên
18 ĐM gian sườn sau (nhánh gai)
19 Động mạch phổi
20 Tĩnh mạch gian đốt sống
21 Tĩnh mạch bán đơn
22 Cơ dựng gai
23 Đĩa gian đốt sống T7/T8
24 Lỗ gian đốt sống
25 Nhĩ trái

26 Hạch tuỷ sống (Rễ lưng)
27 Mặt trên đốt sống T9
28 Hạch gai (Rễ bụng)
29 Nhĩ phải
30 Cơ nhiều nhánh và cơ bán gai 

đốt sống cổ
 31 Mặt dưới đốt sống T9
32 Đám rối tĩnh mạch đốt sống 
sau ngoài
33 Thân đốt sống ngực T10
34 Cơ lưng rộng
35  Động mạch chủ xuống
36 Cuống của cung đốt sống

(Phần liên khớp)
37 Gan
38 Dây chằng vòng
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1 Tuyến giáp
2 Cơ gối cổ
3 Cơ dài đầu
4 Cơ gối cổ và cơ nhiều 

nhánh
5 Cơ ức móng
6 Cơ trám lớn
7 Tĩnh mạch bán đơn phụ
8 Dây chằng sườn - mỏm 
ngang
9 Động mạch cảnh chung

10 Cơ thang
11 TM cánh tay đầu trái
12 Cơ gai lưng
13 Động mạch dưới đòn
14 Xương sườn 6
15 Cung động mạch chủ

16 Mỏm ngang T6
17 Động mạch cánh tay
18 Cơ liên mỏm ngang đốt sống
19 Thân động mạch phổi
20 Cơ quay
21 Nhĩ trái
22 Cơ nhiều nhánh
23 Dây chằng chỏm sườn nan hoa T8
24 Cơ lưng rộng
25 Tĩnh mạch bán đơn
26 Động mạch và tĩnh mạch gian 
sườn sau (nhánh lưng)
27 Động mạch chủ xuống
28 Cơ dựng gai
29 Thực quản
31 Gan
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1 Phổi phải
2 Cơ dưới gai
3 Động mạch liên sườn
4 Cơ dưới vai
5 Khớp sườn - mỏm ngang
6 Xương vai
7 Xương sườn (cổ)
8 Cơ trám lớn
9 Xương sườn 5 (Chỏm)

10 Cơ gian sườn
11 Dây chằng chỏm sườn nan hoa
12 Cơ quay lưng
13 Khớp của chỏm sườn
14 Cơ bán gai ngực
15 Khí quản (chỗ phân đôi)
16 Mỏm khớp đốt sống T4/T5
17 Tĩnh mạch đơn
18 Mỏm gai
19 Đĩa gian đốt sống T4/T5
20 Dây chằng trên gai

21 Tuỷ sống ngực
22 Tam giác mỡ sau gai

(mỡ ngoài màng cứng)
23 Thực quản
24 Cơ gai lưng
25 Hạch gai
26 Cơ nhiều nhánh
27 Tĩnh mạch bán đơn phụ
28 Cơ ngực dài
29 Động mạch phổi trái
30 Dây chằng ngang
31 Dây chằng vòng
32 Xương sườn 5 (củ)
33 Mỏm khớp trên T5
34 Cơ thang
35 Mỏm khớp dưới T4
36 Cơ chậu sườn ngực
37 Động mạch chủ xuống
38 Xương sườn 5 (thân)
39 Mỏm ngang T5
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Đầu

Đuôi

LưngBụng



1 Tuỷ sống
2 Nón tuỷ
3 Động mạch chủ bụng
4 Dây chằng vòng
5 Thân đốt sống thắt lưng L1
6 Mỏm gai L1
7 Đĩa gian đốt sống L1/L2

(Nhân tuỷ)
8 Dây chằng liên gai
9 Dây chằng dọc trước

10 Dây chằng trên gai  
11 Đĩa gian đốt sống L2/L3
(vòng sợi)

12 Chùm đuôi ngựa
13 Tĩnh mạch thân nền
14 Mô mỡ ngoài màng cứng
15 Động mạch chậu chung trái
16 Dây chằng dọc sau
17 Ống cùng
18 Túi cùng (túi thắt lưng)
19 Ụ nhô xương cùng
20 Màng cứng
21 Xương cùng (S1)
22 Mào cùng giữa

Cột sống ngực, mặt cắt dọc giữa 297

1

3

5

7

11

13

2

4

6

8

10

16
15

12

9

14

17

21

19
22

18

20

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



298 Cột sống

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 

Đầu

Đuôi

LưngBụng



1 Cơ hoành (đoạn thắt lưng)
2 Mạc ngực - lưng
3 Đám rối tĩnh mạch đốt sống 
trước ngoài
4 Cơ dựng gai
5 Động mạch gian sườn sau
6 Dây thần kinh
7 Thân đốt sống ngực T12
8 Mỏm khớp trên
9 Thân đốt sống thắt lưng L1

10 Cung đốt sống sau
(lamina)

11 Đĩa gian đốt sống L1/L2
(Nhân tuỷ)

12 Dây chằng vòng
13 Tĩnh mạch chủ dưới
14 Đám rối TM đốt sống trước trong
15 Đĩa gian đốt sống L2/L3 (Vòng 
sơ)
16 ĐM thắt lưng và thần kinh

(nhánh bì giữa của nhánh lưng)
17 Động mạch thắt lưng
18 Cơ nhiều nhánh
19 Động mạch chậu chung
20 Xương cùng (S1)
21 Hạch gai
22 Mào cùng giữa
23 Mỏm nhô xương cùng
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1 Thân đốt sống ngực T12
2 Mỏm núm vú
3 Cơ hoành (đoạn thắt lưng)
4 Cơ dựng gai
5 Thân đốt sống thắt lưng L2
6 Mạc ngực lưng
7 Tĩnh mạch chủ dưới
8 Nhánh tuỷ của động mạch 
thắt lưng (nhánh lưng)
9 Động mạch gian sườn sau
10 Hạch gai L2
11 Đĩa gian đốt sống L3/L4

(nhân tuỷ)

12 Cung đốt sống sau
13 Dây chằng vòng
14 Lỗ gian đốt sống
15 Mỏm khớp trên
16 Mỏm khớp dưới
17 Động mạch chậu chung
18 Khớp đốt sống
19 Mỏm nhô xương cùng
20 Cơ nhiều nhánh
21 Xương cùng (S1)
22 Cơ mông lớn
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1 Thân đốt sống ngực T12
2 Mạc ngực - thắt lưng
3 Tĩnh mạch thắt lưng
4 Xương sườn (chỏm)
5 Động mạch thắt lưng
6 Cơ dựng gai
7 Tĩnh mạch chủ dưới
8 Dây thần kinh tuỷ L3
9 Thân đốt sống thắt lưng L2

10 Động mạch thắt lưng
(nhánh lưng)
11 Đĩa gian đốt sống
12 Mỏm ngang

13 Mặt dưới đốt sống
14 Cơ nhiều nhánh
15 Mặt trên đốt sống
16 Dây chằng vòng
17 Động mạch chậu chung
18 Mỏm khớp trên
19 Lỗ gian đốt sống
20 Mỏm khớp dưới
21 Động mạch chậu trong
22 Khớp đốt sống
23 Xương cùng (S1)
24 Cơ mông lớn
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1 Cơ hoành (phần thắt lưng)
2 Động mạch và tĩnh mạch 

gian sườn sau
3 Thân đốt sống ngực T12
4 Thận trái
5 Mặt trên đốt sống L1
6 Cơ thắt lưng - chậu
7 Mặt dưới đốt sống L1
8 Đám rối tĩnh mạch trước 
ngoài
9 Đĩa gian đốt sống L1/
L2 (vòng sợi)

10 Mỏm ngang L4
11 Động mạch và tĩnh mạch thắt lưng
12 Cơ chậu
13 Đám rối thắt lưng
14 Xương chậu
15 Túi cùng (Túi thắt lưng)
16 Động mạch và tĩnh mạch thắt lưng 
- chậu
17 Thân đốt sống thắt lưng L5
18 Động mạch và tĩnh mạch chậu trong
19 Mỏm nhô xương cùng
20 Cơ mông lớn
21 Động mạch và tĩnh mạch cùng giữa

Cột sống thắt lưng, mặt cắt đứng ngang 305
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Đầu

Đuôi

TráiPhải

1 Phổi phải
2 Dịch não tuỷ trong túi cùng

(túi thắt lưng)
3 Cuống của cung đốt sống T12
4 Cơ thắt lưng - chậu
5 Xương sườn 12 (đầu)

Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



6 Nón tuỷ
7 Cơ liên mỏm ngang đốt sống
8 Mỏm ngang L2
9 Chùm đuôi ngựa

10 Mỡ ngoài màng cứng (mỡ 
sau tuỷ, mỡ lưng)

11 Cung đốt sống sau L2(lamina)
12 Khớp đốt sống
13 Cuống của cung đốt sống L2
14 Cơ vuông thắt lưng
15 Mỏm khớp trên L3
16 Cơ liên gai
17 Mỏm khớp dưới L2
18 Mỏm gai L4
19 Dây chằng vòng
20 Cơ nhiều chân

21 Cơ chậu - sườn - thắt lưng
22 Dây chằng liên mỏm gai
23 Cơ lưng dài
24 Khớp thắt lưng - cùng L5/S1
25 Dây chằng cùng - chậu
26 Xương chậu
27 Túi cùng (Túi thắt lưng)
28 Xương cùng
29 Cơ mông lớn
30 Đĩa gian đốt sống S1/S2
31 Khớp cùng - chậu
32 ĐM và tĩnh mạch cùng sau
33 Đám rối thần kinh cùng
34 Động mạch mông trên
35 ĐM và tĩnh mạch chậu trong
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1 Dây chằng gian gai
2 Cơ gai ngực và các cơ xoay 
cổ
3 Cơ răng cưa trước
4 Cơ nâng sườn
5 Mỏm khớp dưới T12
6 Động mạch và tĩnh mạch 
gian sườn sau
7 Mỏm khớp trên L1
8 Cơ liên sườn
9 Xương sườn 11
10 Khớp đốt sống
11 Mỏm gai L2
12 Cơ chậu - sườn - thắt lưng
13 Cơ lưng rộng
14 Cơ vuông thắt lưng

15 ĐMvà tĩnh mạch thắt lưng
16 Cơ lưng dài
17 Cung đốt sống sau S1 (lamina)
18 Cơ gian gai thắt lưng
19 Dịch não tuỷ trong túi cùng

(túi thắt lưng)
20 Cơ nhiều chân
21 Dây chằng cùng - chậu
22 Xương chậu
23 Xương cùng
24 Cơ mông lớn
25 ĐM và tĩnh mạch cùng giữa
26 ĐM và tĩnh mạch cùng sau
27 ĐM và tĩnh mạch mông trên
28 Khớp cùng - chậu
29 Cơ tháp
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1 Tĩnh mạch thắt lưng
2 Dây thần kinh tuỷ (rễ lưng)
3 Dây chằng răng
4 Đĩa gian đốt sống L3/L4
(vòng sợi)
5 TM chủ dưới (hội lưu)
6 Dây thần kinh
7 Dây chằng dọc sau
8 Động mạch chậu chung trái
9 Dây chằng dọc trước

10 Đĩa gian đốt sống L3/L4
(nhân tuỷ)

11 Túi cùng (túi thắt lưng)
12 Màng cứng tuỷ sống
13 Đám rối TM thắt lưng trong
14 Cơ dựng gai (bó bên: bó 
ngoài cơ gian mỏm ngang)
15 Cơ thắt lưng - chậu
16 Cơ vuông thắt lưng
17 Hạch gai L3

18 Dây chằng vòng
19 Mỏm khớp dưới
20 Mạc ngực - lưng (lớp trước)
21 Khớp đốt sống
22 Cơ dựng gai (bó bên: bó trong cơ 
gian mỏm ngang)
23 Mỏm khớp trên
24 Mô mỡ ngoài màng cứng

(sau tuỷ/tam giác mỡ lưng)
25 Cơ dựng gai (bó bên: cơ chậu - 

sườn - thắt lưng)
26 Đám rối tĩnh mạch đốt sống sau 

ngoài
27 Cơ dựng gai

(bó ngoài: cơ lưng dài)
28 Mạc ngực lưng (lớp sau)
29 Cơ dựng gai

(bó giữa: Cơ nhiều chân)
30 Mỏm gải
31 Dây chằng trên gai
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1 Mỏm sườn
2 Dây thần kinh
3 Động mạch đốt sống
4 Hạch gai ở hõm sau L4
5 Đám rối tĩnh mạch đốt sống 

trước trong
6 Tĩnh mạch chủ dưới (hội 

lưu)
7 Lỗ dinh dưỡng
8 Thân đốt sống thắt lưng L4
9 Dây chằng dọc trước

10 Tĩnh mạch chậu chung trái
11 Tĩnh mạch đốt sống - nền
12 Tĩnh mạch thắt lưng lên
13 Dây chằng dọc sau
14 Túi cùng (túi thắt lưng)
15 Phần liên khớp L4
16 Hạch gai L3
17 Cơ thắt lưng - chậu
18 Màng cứng tuỷ sống
19 Khớp đốt sống

20 Cơ vuông thắt lưng
21 Mỏm khớp trên
22 Mạc ngực lưng (lớp trước)
23 Mỏm khớp dưới
24 Dây chằng vòng
25 Cung sau đốt sống (lamina)
26 Mô mỡ ngoài màng cứng (sau 

tuỷ/ tam giác mỡ lưng)
27 Đám rối tĩnh mạch đốt 

sống sau ngoài
28 Cơ dựng gai (bó ngoài: cơ sườn - 

chậu - thắt lưng)
29 Cơ dựng gai (bó giữa)
30 Cơ dựng gai (bó trong: cơ dài 

lưng)
31 Dây chằng liên gai
32 Mạc ngực lưng (lớp sau)
33 Dây chằng trên gai
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1 Dây thần kinh
2 Túi cùng (túi thắt lưng)
3 Màng cứng tuỷ sống
4 Động mạch chậu chung phải
5 Thân đốt sống L4
6 Tĩnh mạch đốt sống - nền
7 Dây chằng dọc trước
8 Tĩnh mạch chậu chung trái
9 Đám rối tĩnh mạch đốt sống 
trước trong

10 Động mạch chậu chung trái
11 Dây chằng dọc sau
12 Hạch gai L4
13 Động mạch đốt sống
14 Động mạch thắt lưng lên
15 Cơ thắt lưng - chậu
16 Hạch gai L3
17 Thần kinh tuỷ (rễ lưng)
18 Lỗ gian đốt sống
19 Khớp đốt sống
20 Động mạch đốt sống (nhánh 
bì ngoài của nhánh lưng)

21 Cơ vuông thắt lưng
22 Mạc ngực lưng (lớp trước)
23 Mỏm khớp dưới
24 Động mạch và tĩnh mạch rễ tuỷ
25 Cung đốt sống sau (lamina)
26 Đám rối tĩnh mạch sau ngoài
27 Dây thần kinh tuỷ (nhánh lưng 
giữa)
28 Mỏm gai
29 Dây thần kinh tuỷ (nhánh lưng 
bên)
30 Mạc ngực lưng (lớp sau)
31 Cơ dựng gai (bó ngoài: cơ sườn - 

thắt lưng - chậu và cơ lưng dài)
32 Mô mỡ cạnh tuỷ sống
33 Cơ dựng gai

(bó giữa: cơ nhiều chân)
34 Dây chằng trên gai
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